NGHI PINH

CUA CHINH PHU SO 158/2003/ND-CP NGAY 10 THANG 12 NAM 2003
QUY DINH CHI TIET THI HANH LUAT THUE GIA TRI GIA TANG
VA LUAT SUA POIL BO SUNG MQT SO PIEU CUA
LUAT THUE GIA TRI GIA TANG

CHINH PHU

Can cir Ludt Té chirc Chinh phii ngay 25 thang 12 nam 2001;

Can cir Ludt Thué gid tri gia tang 6 02/1997/OH9 ngay 10 thang 5 nam 1997 va Ludt sia
doi, bé sung mét so diéu cua Ludt Thué gid tri gia tang sé 07/2003/OHI11 ngay 17 thing 6
nam 2003;

Theo dé nghi cua B¢ truong Bo Tai chinh,

NGHI PINH:

3 CHUONG I
NHUNG QUY DPINH CHUNG

Piéu 1. Thué gia tri gia ting 1a thué tinh trén khoan gia tri ting thém cia hang ho4, dich vu
phat sinh trong qua trinh san xuat, luu thong dén ti€éu dung.

Piéu 2. Ddi tuong chiu thué gia tri gia tang l1a hang hod, dich vu (ké ca dich vu mua cua to
chure, ¢4 nhan & nudc ngoai) dung cho san xuat, kinh doanh va tiéu dung & Viét Nam, trur cac
doi tuwong quy dinh tai Diéu 4 cua Nghi dinh nay.

Piéu 3. D6i tuong ndp thué gia tri gia tang 1a cac t6 chtrc, ca nhan co hoat dong san xuat, kinh
doanh hang hoa, dich vu chiu thué gié tri gia ting & Viét Nam, khong phén biét nganh nghé,
hinh thirc, to chtrc kinh doanh (sau ddy goi 1a co s kinh doanh) va cac t6 chirc, c4 nhan khac
c6 nhap khéu hang hod, mua dich vu thudc dbi tugng chiu thué gia tri gia ting tr nudc ngoai
(sau day goi 1a ngudi nhap khau).

Diéu 4. Dbi twong thude dién khong chiu thué gid tri gia ting, bao gém:

1. San pham trong trot (bao gom ca san pham rung trong), chin nudi; thuy san, hai san nu6i
trong, danh bat chua ché bién thanh cac san pham khac hodc mdi qua so ché thong thuong cua
t0 churc, ca nhan ty san xuat, truc ti€ép danh bat ban ra.

Cac san pham m&i qua so ché thong thudng quy dinh tai khoan nay la cac san pham méi duogc
phot, sdy kho, uép déng, lam sach, boc vo ma chua dugce ché bién & mirc d6 cao hon hodc ché
bién thanh cac san pham khac.

2. San pham 14 gidng vat nudi, giéng cay trong, bao gdm: trimg gidng, con glong, ciy gibng,
hat gidng, tinh dich, phéi, vét liéu di truyén & cac khau nudi trong, nhap khau va kinh doanh

thuong mai.

3. San pham mudi dugc san xuat tir nudc bién, mudi mo tu nhié€n, mudi tinh, muoi i-6t.
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4. Thiét bi, may moc, phwong tién van tai chuyén ding nam trong diy chuyén céng nghé va
vat tu xay dung thudc loai trong nudc chua san xuét dugc can nhap khéu dé tao tai san ¢ dinh
cua doanh nghiép; thiét bi, may moc, vat tu, phuong ti€n van tai thude loai trong nudc chua
san xudt duoc can nhap khau dé sir dung truc tiép vao hoat dong nghién ciru khoa hoc va phat
trién cong ngh¢; may bay, dan khoan, tau thuy thué cua nu6e ngoai thude loai trong nude chua
san xudt duoc dung cho san xuét, kinh doanh; thiét bi, may moc, phu tung thay thé, phuong
tién van tai chuyén dung va vat tu thuge loai trong nudc chwa san xuat duoc can nhap khau dé
tién hanh hoat dong tim kiém, tham do, phat trién mo dau khi.

Truong hop co s¢ nhap khau day chuyén thiét bi, may méc dong bo thudce dién khong chiu
thué gia tri gia tang nhung trong day chuyen dong bd d6 co ca loai thiét bi, may moc trong
nuée da san xuat duoc thi khong tinh thué gia tri gia ting cho ca day chuyén thiét bi, may moc
ddng bo.

Giao B6 K& hoach va Pau tu chu tri, phdi hop véi cac BO, co quan lién quan ban hanh danh
muc thiét bi, may moc, phy ting thay thé, phuong tién van tai chuyén ding va vat tu xay dung
thudc loai trong nudc da san Xuét duoc dé 1am co so phan biét voi loai trong nude chua san
xuat duoc can nhap khau thudc ddi twong khong chiu thué gia tri gia ting quy dinh tai khoan
nay.

B Tai chinh huéng dan thu tuc, hd so ddi voi cac truong hop khong chiu thué gié tri gia ting
quy dinh tai khoan nay.

5. Nha ¢ thudc s¢ hitu Nha nudc do Nha nudc ban cho ngudi dang thué.
6. Chuyén quyén sir dung dat.

7. Dich vu tin dung va quy dau tu, bao gdm: hoat dong cho vay vbn; bao lanh cho vay; chiét
khau thuong phleu va gidy to ¢ gia; ban tai san dam bao tién vay dé thu hdi ng, cho thué tai
chinh cta céac to chirc tai chinh, tin dung tai Viét Nam; cac hoat dong chuyen nhuong von va
hoat dong kinh doanh ching khoan.

8. Bao hiém nhan tho; bao hiém hoc sinh; bao hi€ém vat nuoi, bdo hiém cay trong va cac loai
bao hiém khong nham muc dich kinh doanh.

9. Dich vu kham bénh, chira b¢nh, phong dich bénh, diéu dudng strc khoé cho nguoi va dich
vu tht y.

10. Hoat dong van hoa, trién 13m va thé duc, thé thao mang tinh phong trao, quﬁn chung, td
chuc luyén tap, thi dau khong thu tién hoac co6 thu tién nhung khong nham muc dich kinh
doanh.

Hoat dong biéu dién nghé thuat nhu: ca mia, nhac, kich, xiéc, biéu dién nghé thuat khac; dich
vu t6 chirc bi€u dién ngh¢ thuat; san xuat phim céc loai.

Nhép khdu, phat hanh va chiéu phim nhya, phim video tai li¢u: déi v6i phim nhya khong phan
biét chu de loai phim; doi véi phim ghi trén bang hinh, dia hinh chi 1a phim tai liéu, phong su,
khoa hoc.
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11. Day hoc, day nghé bao gdm day vin hod, ngoai ngit, tin hoc va day cac nghé khac.

12. Phat séng truyén thanh, truyén hinh theo chuong trinh bang ngudn vén ngan sach nha
nuoc.

13. Xuét ban, nhap khau va phat hanh bao, tap chi, ban tin chuyén nganh, sach chinh tri, sach
gi4o khoa (ké ca dudi dang bang hodc dia ghi tiéng, ghi hinh, dir liéu dién tr), gido trinh, sach
van ban phap luét, sach khoa hoc k¥ thuat, sach in bang chir dan toc thiéu sb, tranh, anh, ap
phich tuyén truyén c6 dong; in tién.

14. Dich vu phuc vu cong cong vé vé sinh, thoat nude duong phé va khu dan cu, duy tri vuon
tht, vuon hoa, cong vién, cay xanh duong pho, chi€u sang cong cdng, dich vu tang I€.

15. Duy tu, stra chita, xay dyung cac cong trinh van hod, ngh¢ thuat, cong trinh phuc vu cong
cong, co s ha ting va nha tinh nghia bang nguon v6n déng gop cua nhan dan va von vién trg
nhan dao, ké ca truong hop dugc Nha nude cap hd trg mot phan vén khong qua 30% tong von
thuc chi cho cong trinh.

16. Van chuyén hanh khach cong cong bang xe buyt, xe dién phuc vu nhu cau di lai ciia nhan
dan trong ndi thanh, noi thi, trong cac khu cong nghiép hodc gitra cac thanh thi voi cac khu
cong nghiép lan can theo gia vé thong nhat do co quan c6 thdm quyén quy dinh.

17. Piéu tra co ban ciia Nha nude do ngin sach nha nuéce cip phat kinh phi dé thuc hién: bao
gom diéu tra, tham do dia chat khodng san; tai nguyén nudc, do dac, 1ap ban do, khi tuong
thuy van, moi truong.

18. Tudi tiéu nude phuc vy cho san xuat nong nghi¢p; nudc sach do td chuce, cd nhan ty khai
thac tai dia ban mién ni, hai ddo, vung sau, vung xa dé phuc vu cho sinh hoat & nong thon,
mién nui, hai ddo, ving sau, vung xa;

19. Vi khi, khi tai chuyén dung phuc vy qudc phong, an ninh do Bo Tai chinh cung Bo Quoc
phong, B6 Coéng an xac dinh cu thé. Pdi véi vii khi, khi tai dugc mua, san xuit bang ngudn
v6n ngan sach, viéc khong tinh thué phai duoc xac dinh cu thé trong du toan ngan sach.

20. Hang ho4 nhép khau trong cic trudng hop sau: hang vién trg nhan dao, vién trg khong
hoan lai; qua tang cho cac co quan nha nudc, t6 chuc chinh tri, to chtc chinh tri - x3 hoi, t6
chirc xa hoi, to chirc x4 hoi - nghé nghiép, don vi vii trang nhén dan; qua | biéu, qua tang cho ca
nhan ¢ Viét Nam theo muc quy dinh cua Chinh phu; dd dung cua cac to chirc, ca nhan nudc
ngoai theo tiéu chuan mién trir ngoai giao; hang mang theo nguoi trong tiéu chuan hanh 1y
mién thué; d6 ding ctia ngudi Viét Nam séng dinh cu & nude ngoai khi vé nuwéc mang theo.

Hang hoa ban cho cac t6 chirc quoc t€, ngudi nudc ngoai dé vién trg nhan dao, vién trg khong
hoan lai cho Viét Nam.

21. Hang hoa chuyén khéu qua canh, muon duong qua Viét Nam; hang tam nhép khau, tai
xuat khau hang tam xuét khau, tai nhép khau; nguyén vt liéu nhap khau dé san xuét, gia cong
hang xuat khau theo hop dong san xuét, gia cong vdi nudc ngoai.

WWW.viipip.com



22. Van tai quoc t€; hang hod, dich vu cung tng truc ti€ép cho van tai quoc té€ va dich vu tai bao
hiém ra nudc ngoai.

Van tai quoc t€ bao gdom van tai hanh khéach, van tai hang hod dudi céc hinh thic tir Vigt Nam
ra nudc ngoai.

Hang hoa, dich vu cung tng cho vén tai qudc té 1a hang hoa, dich vu do céc co s kinh doanh
tai Viét Nam ban truc tlep cho cac phuong tién van tai qubc té cua Vlet Nam va cua nudc
ngoai dé str dung truc tiép cho hoat dong ctia phuwong tién van tai qudc té theo quy dinh ciia Bo
Tai chinh.

23. Chuyén giao céng nghé theo quy dinh tai Chuong III cua B¢ luat Dan sy nu6e Cong hoa
xd hoi chu nghia Viét Nam. Ddi v6i nhitng hop dong chuyén giao cong ngh¢ co kém theo
chuyén giao may moc, thlet bi thi vi¢c khong tinh thue chi thyc hién dbi v6i phan gia tri cong
nghé chuyén giao; phan mém may tinh, trir phan mém may tinh xuat khau.

24. Dich vu buu chinh, vién thong va Internet phé cap theo chuong trinh cua Chinh phu.
25. Vang nhap khau dang thoi, miéng va céc loai vang chwa dugc ché tac thanh cac san pham
my nghé¢, do trang suc hay san pham khéac. Vang dang thoi, miéng va cac loai vang chua ché

tac duoc xac dinh phi hop véi cac quy dinh qudc té.

26. San pham xuét khau 13 tai nguyén khoang san khai thic chwa ché bién thanh san pham
khac quy dinh cu thé dudi day:

- Déu tho;

-ba phién, cat, dat hiém;

- ba quy;

- Quing ming-gan, quing thiéc, quing sit, quing crdm-mit, quing éménhit, quing a-pa-tit.

B6 Tai chinh phéi hop véi Bo Tai nguyén va Moi trudng, co quan co lién quan cin cir vao yéu
cau quan ly tai nguyén, khoang san ciia Nha nudc tung thoi ky trinh Chinh phu diéu chinh
danh muc loai tai nguyén khodng san quy dinh tai khodn nay.

27. San phém l1a bd phan nhan tao dung dé thay thé cho bd phan cta nguoi bénh; nang, xe lan
va dung cu chuyén dung khac dung cho nguoi tan tat;

28. Hang hoa, dich vu cta nhiing ca nhéan kinh doanh c6 mirc thu nhép binh quén thang thap
hon muc luong 61 thiu Nha nude quy dinh doi voi cong chire nha nude. Thu nhap duge xac
dinh bang doanh thu trir chi phi hop 1y hoat dong kinh doanh cua cé nhan kinh doanh do.

Co so kinh doanh khong dugc khiu trir va hoan thué gid tri gia ting dau vao ciia hang hoa,
dich vu str dung cho san xuét, kinh doanh hang hoa, dich vu thude ddi tuong khong chiu thué
gié tri gia ting quy dinh tai Didu nay ma phai tinh vao gia tri hang hod, dich vy, nguyén gia tai
san ¢b dinh hoac chi phi kinh doanh.

CHUONG II
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CAN CU VA PHUONG PHAP TiNH THUE
Piéu 5. Can ctr tinh thué gid tri gia ting 1a gia tinh thué va thué suét.
Piéu 6. Gia tinh thué gia tri gia ting duoc quy dinh nhu sau:

1. Bdi véi hang hoa, dich vu do co s& san xuét, kinh doanh ban ra 1a gia ban chua c6 thué gia
tri gia tdng. P41 véi hang hoa, dich vu chiu thué tiéu thu dic biét 1a gia ban da co thué tiéu thu
dac biét nhung chua c6 thué gia tri gia tang.

2. B6i voi hang hoa nhap khau, dich vu mua cua t6 chtrc, ca nhan & nudc ngoai:

a) Dbi v6i hang hoa nhap khau 1a gia nhép tai cira khau cong (+) véi thué nhap khau (néu c6)
cong (+) thué tiéu thu didc bié¢t (n€u co6). Gid nhap tai cua khau dugc xéac dinh theo cac quy
dinh vé gia tinh thué hang nhép khau;

b) D461 véi dich vu mua cua to chue, cd nhan ¢ nudc ngoai 1a gid thanh toan cho t6 chuc, ca
nhan nudc ngoai chua cé thué gia tri gia tang.

3. D6i v6i hang hod, dich vy dung dé trao doi, tiéu ding ndi bd (trir truong hop hang hoéa, dich
vu luan chuyén ndi bo dé tiép tuc qua trinh san xudt, kinh doanh khong phai tinh, nop thué gia
tri gia ting), biéu, tang 1a gia tinh thué gia tri gia ting ctia hang hoa, dich vu cung loai hoic
tuong duong tai thoi diém phat sinh cac hoat dong nay.

4. P6i voi hoat dong cho thué tai san khong phan biét loai tai san va hinh thirc cho thué, gia
tinh thué 1a gia cho thué chua c6 thué. Truong hop cho thué theo hinh thirc tra tién thué timg
ky hodc tra trudce tién thué cho mot thoi han thué thi gia tinh thué 13 tién thué chua c6 thué gia
tri gia tang tra ting ky hodc tra trude.

Déi v6i truong hop thué dan khoan, may moc, thiét bi, phuong tién van tai cua nudc ngoai
loai trong nudc chua san xuit dugc dé cho thué lai, gia tinh thué duoc trir gia thué phai tra cho
nudc ngoai.

5. Béj vo1 hang hoa ban theo phuong thirc tra gop 1a gia ban chua c6 thué cua hang hoa do tra
mot 1an (khong bao gom khoan 1ai trd gop), khong tinh theo so tién tra gop tung ky.

6. Bdi véi gia cong hang hoa 1a gia gia cong chua c6 thué (bao goém tién cong, nhién liéu,
dong luc, vat li¢u phu va chi phi khac dé gia cong).

7. B6i v6i hoat dong xay dung, 1ap dat 1a gia xay dung, lap dat chua co thué cia cong trinh,
hang muc cong trinh hay phan cong viéc thuc hién; truong hop xdy dung, lip dit cong trinh
thyc hién thanh toan theo don gia va khéi lugng hang muc cong trinh, phan cong viéc hoan
thanh ban giao thi thué gia tri gia tang tinh trén phan gia tri hoan thanh ban giao. Trudng hop
x@y dung, lap dit theo hinh thirc ¢6 bao thiu nguyén vat liéu, thiét bi may moc thi gia tinh
thué gia tri gia tang bao gom ca gia tri nguyén vat liéu va may moc, thiét bi. Truong hop xay
dung, lp dat khong bao thau nguyén vt liéu, thiét bi may moc thi gia tinh thué gia tri gia tang
1a gia tri xay dung, lip dit khong bao gom gia tri nguyén vat liéu va may moc, thiét bi.
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Déi v6i hoat dong dau tu xay dung nha dé ban, x@y dyung co so ha tang dé chuyen nhuong cua
cac don vi dugc Nha nudc giao dat, gia tinh thué 1a gia ban nha, co so ha ting gin vé6i dat, trir
(-) tién str dung dat phai ndp ngan sach nha nude.

Dbi voi hoat dong dau tur co so ha ting dé cho thué, gia tinh thué duoc trir (-) gia thué dat phai
ndp ngan sach nha nudc.

8. Bi voi hoat dong kinh doanh bét dong san, gia tinh thué gia trj gia tang duoc trir (-) gia dat
theo quy dinh dé xac dinh tién sir dung dat nop ‘ngén sach nha nude hodc dé xac dinh tién dén
bu khi Nha nuée thu hdi dat tai thoi diém ban bt dong san.

9. Pbi voi cac hoat dong dai 1y, moi gi61 mua, ban hang hoa va dich vu huong hoa hdng thi
gia chua c6 thué 1am cin cir tinh thué 1a tién hoa hong thu tir cac hoat dong nay.

10. D6i v6i hang hoa, dich vu ¢o tinh dic thu duge dung loai chimg tir thanh toan ghi gia
thanh todn 1a gia da co6 thué gia tri gia tang, thi gid chua co6 thué lam can ctr tinh thué duoc xac
dinh bang gia c6 thué chia cho [1 + (%) thué suat ctia hang ho4, dich vy do].

Gi4 tinh thué ddi véi cac loai hang hoa, dich vu quy dinh tai Diéu nay bao gom ca khoan phu
thu va phi thu thém ma co so kinh doanh dugc huong.

Bo Tai chinh huéng din cu thé gia tinh thué gid tri gia ting cua hang hod, dich vu quy dinh tai
Diéu nay.

Piéu 7. Thué suat thué gia tri gia ting

1. Mrc thué sudt 0% d6i v6i: hang hod, dich vu xuit khiu, ké ca hang gia cong xuit khéu,
hang hoéa, dich vu thudc dién khong chiu thué gia tri gia tang xuat khau.

a) Dich vu xuét khau 1a dich vu d3 duogc cung cép truc tiép cho t6 chue, ca nhan & nude ngoai
va tiéu dung ngoai lanh tho Viét Nam.

b) Hang hoa xuit khau bao gdm hang hoa xuit khiu ra nudc ngoai, hang héa xuat khau vao
khu ché xuat hodc hang hoa xuat khau cho doanh nghiép ché xuat va truong hop cu thé khac
dugc coi la xuat khau theo quy dinh cta Chinh phu.

¢) Cac truong hop sau khong thude dbi tugng chiu thué gia tri gia ting theo thué suit 0%:

- Van tai quéc t&; hang hoéa, dich vu cung ung truc tiép cho vén tai quoc t&; dich vu du lich I
hanh ra nudc ngoai; dich vu tai bao hlem ra nudc ngoai; tin dung, dau tu tai chinh, dau tu
chimg khoan ra nuéc ngoai; san pham xuat khau 14 tai nguyén khoang san khai thac chua qua
ché bién quy dinh tai khoan 26 Diéu 4 ctia Nghi dinh nay thudc dbi tugng khong chiu thué gia
tri gia tang.

- Hang hoa, dich vu ban cho doanh nghiép ché xuit va khu ché xuit gdm: bao hiém, ngén
hang, buu chinh, vién thong, tu van, kiém toan, ké toan, vén tai, bdc xép, cho thué nha, vin
phong, kho béi, hang hoa, dich vu tiéu dung cho ca nhan nguoi lao dong, xang dau ban cho
phuong tién vén tai phai chiu thué suat thué gia tri gia ting theo muc thué suat quy dinh ap

dung d6i v6i hang hoéa tiéu ding tai Viét Nam.
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2. Mire thué suét 5% dbi véi hang hod, dich vu:

a) Nuoc sach phuc vu san xuét va sinh hoat, trir nuGe sach thude dién khong chiu thué néu tai
khoéan 18 Diéu 4 cua Nghi dinh nay va céc loai nudc gidi khat thuoc nhém thué suat 10%.

b) Phan bon, quing dé san xuét phan bon; thudc trir sdu bénh va chat kich thich tdng trudng
vat nuoi, cay trong.

¢) Thiét bi, may moc va dung cu chuyén dung cho y té; bong va bang vé sinh y t,é'; thudc chita

bénh, phong bénh; san pham hoéa dugc, dugc li€u 1a nguyén li¢u san xuat thude chira bénh,

thudc phong bénh.

d) Giao cy dung dé giang day va hoc tip 1a cac loai mé hinh, hinh v&, bang, phan, thudc ké,
compa dung dé giang day, hoc tap va cac loai thiét bi, dung cu chuyén dung cho giang day,

nghién ctru, thi nghiém.

d) In cac loai san pham thudc d6i tuong khong chiu thué gia tri gia ting quy dinh tai khoan 13
Diéu 4 ciia Nghi dinh nay, trir in tién.

e) Db choi cho tré em; ségh cac loai, trir loai séach thudgc dién khong chiu thué gia tri gia ting
quy dinh tai khoan 13 Di€u 4 ctia Nghi dinh nay; bang tur, dia da ghi hodc chua ghi chuong
trinh.

g) San pham trong trot, chan nudi; thuy san, hai san danh bt chwa qua ché bién hodc chi so
ché lam sach, u6p dong, phoi say kho, boc vé ¢ khau kinh doanh thuong mai.

h) Thuc pham tuoi séng, luong thye, 1am san (trur 20, mang) chua qua ché bién & khau kinh
doanh thuong mai, trir cdc doi tugng quy dinh tai khoan 1 Diéu 4 cua Nghi dinh nay.

Luong thuc bao gé)m thoc, gao, ngd, khoai, san; lua my, bot gao, bot ngo, bot khoai, bot san,
bot my.

Thue pham twoi sng 13 loai thuc pham chua qua ché bién hoic chi so ché thong thuong.

Lam san chua qua ché bién la loai 1am san khai thac tr rung tu nhién thugc nhém song, may,
tre, nira, nam, mdc nhi; r¢, 14, hoa, cdy lam thudc va cac loai 1am san khac.

i) Puong; phu pham trong san xuat duong gém gi duong, bi mia, ba bun.

k) San pham bang day, coi, tre, nira, 14 1a cac loai san pham dugc san xuat, ché bién tir nguyén
li¢u chinh thugc nhom day, cdi, tre, nira, song, may, co, dua.

1) Bong so ché tir bong trong ¢ trong nude 1a bong da duoc bo vo, hat va phén loai.
m) Thrc an gia suc, gia cAm va thirc dn cho vat nudi khac.

n) Dich vu khoa hoc va cong ngh¢ trir cac dich vu thudc ddi tuong khong chiu thué gia tri gia

tang quy dinh tai Diéu 4 ctia Nghi dinh nay.
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0) Dich vu tryc tiép phuc vu san xuat nong nghiép bao g6m cac hoat dong nhu cay, bua dat
san xuat néng nghiép; dao, dép, nao, vét kénh, muong, ao, hd phuc vu san xuat néng nghiép;
nudi, tréng, cham soc, phong trir sau, bénh; thu, hai, so ché, bao quan san pham ndng nghiép.
p) Than da, dét, da, cat, soi.

q) Hoa chat co ban; san pham co khi (trir san pham co khi tiéu dung); khudn duc cac loai; vat
lidu nd; da mai; glay in bao; binh bom thudc trir sdu; mu cao su so ché; nhya thong so ché; van
ép nhan tao; san pham bé tong cong nghiép, gdm dam cau bé tong, dim va khung nha bé tong,
coc bé tong, cot dién bé tong, 6ng cong tron bé tong, hop bé tong cac loai, pa-nen va cac loai
cau kién bé tong cot thép dtic sin phi tiéu chuin, bé tong thuong pham; 16p va bo sim lop co
tir 900 - 20 trd 1én; dng thuy tinh trung tinh (ng tuyp va éng dwoc dinh hinh); ludi, day giéng
va soi dé dan lui danh ca.

r) San pham luyén, can, kéo kim loai den, kim loai mau, kim loai quy, trir vang nhap khau quy
dinh tai khoan 25 Picu 4 cua Nghi dinh nay.

s) May xir 1y dir liéu tu dong va cac bo phan, phu tung ciia may (bao gom cé céc loai may vi
tinh va cac b phan, phu tung ctia may vi tinh).

t) Duy tu, s@a chira, phuc ché di tich lich st - van ho4, bao tang, trr hoat dong quy dinh tai
khoan 15 Diéu 4 cta Nghi dinh nay.

u) Van tai, boc x€p; nao vét ludng, lach, cang song, cang bién; hoat dong truc vét, ciru ho;

v) Phat hanh va chiéu phim video (trir phat hanh va chiéu phim video tai li¢u quy dinh tai
khoan 10 Diéu 4 cua Nghi dinh nay).

3. Mirc thué suat 10% ddi voi hang hoa, dich vu:

a) Dau mo, khi ddt, quing va san pham khai khoang khac.

b) Pién thuong pham do cac co so san xuat, kinh doanh dién ban ra.

¢) San pham dién tir; san pham co khi tiéu dung, d6 dién.

d) San pham ho4 chét (trir hoa chit co ban quy dinh tai diém q khoan 2 Diéu nay), my pham.
d) Soi, vai, san phém may mac, théu ren; bang v¢ sinh phu nit va bim tré em.

e) Gidy (trir gidy in bao quy dinh tai diém q khoan 2 Diéu nay) va san pham béng gidy.

g) Sira, banh, keo, nudc giai khat va céac loai thuc phém ché bién khac.

h) San pham gém, st, thuy tinh, cao su, nhwa; gb va san pham bang gb. xi ming, gach, ngdi va
vat li€u xay dung khéc (trir cac loai san pham thudc nhom thue suat 5%).
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1) Xay dung, lap dat; nha, két cdu ha ting k¥ thuat cua cac co sé duge Nha nude giao dat, cho
thué dat dau tu xdy dung dé kinh doanh.

k) Dich vu buu chinh, V@én thong va Internet (trir dich vu buu chinh, vién thong va Internet
quy dinh tai khodn 24 Picu 4 ctia Nghi dinh nay).

1) Cho thué nha, van phong, kho tang, bén bai, nha xuong, may moc, thiét b, phuong tién van
tai.

m) Dich vu tu van phap luat va cac dich vu tu véan khac.

n) Dich vu kiém todn, ké toan, khao sat, thiét ké.

0) Chup anh, in anh, phéng anh; in bang, sang bang, cho thué bang; quay video; sao chup.

p) Khach san, du lich, an udng.

q) Hang héa, dich vu thudc dbi twong chiu thué tiéu thu dic biét.

r) Vang bac, da quy (trir vang nhap khau quy dinh tai khoan 25 Piéu 4 ctua Nghi dinh nay).

s) Dai 1y tau bién.

t) Dich vu méi gioi.

u) Cac loai hang hoa, dich vu khac khong quy dinh tai Diéu 4 va khoan 1, khoan 2 Diéu nay.

Can cu vao muc thué suat quy dinh tai Bi€u nay, Bo Tai chinh huéng dan cu thé vi¢c thuc
hién thué suat doi voi cac loai hang hod, dich vu.

Piéu 8. Phuong phap tinh thué gia tri gia ting
1. Phuong phap khéu trir thué:

S6 thué gi tri gia tang phai np duge xac dinh bang s6 thué gi4 tri gia ting dau ra trir (-) s6
thué gia trj gia ting dau vao dugc khéu trur.

a) Thué gia tri gia ting dau ra bang gia tinh thué cta hang hoa, dich vu chiu thué ban ra nhan
(x) voi thue suat thué gia tri gia tang cua hang ho4, dich vu do.

Trudng hop co so ban hang hod, dich vu chiu thué gi tri gia ting khong ghi cu thé gia ban
chua c6 thué va thué gid tri gia ting trén hoa don gia tri gia ting thi thué gia trj gia ting dau ra
dugc tinh trén gid ban ra cua hang hoa, dich vu do, trir truong hop dugc dung hoéd don gia tri
gia ting ghi gia thanh toan 1a gia da co thué gia tri gia tang.

b) Thué gia tri gia ting dau vao duoc khiu trir bang tong s6 thué gia tri gia ting ghi trén hoa
don gia tri gia ting mua hang hod, dich vu; ching tir ndp thué gia tri gia tang hang hoa nhap
khau dung vao san xuét, kinh doanh hang hoa, dich vu chiu thué gia tri gia ting; chimg tir nop
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thué gi4 tri gia ting thay cho t6 chirc, ca nhan nudc ngoai theo quy dinh tai diém e khoan 1
bicu 9 ctia Nghi dinh nay.

¢) Phuong phap khiu trir thué ap dung d6i voi cac co so kinh doanh, trir cac ddi twong ap dung
phuong phép tinh truc tiép trén gia tri gia ting theo quy dinh tai khoan 2 Diéu nay.

2. Phuong phap tinh tryc tiép trén gid tri gia ting:

S6 thué gia tri gia ting phai ndp dugc xac dinh bang gia tri gia ting ciia hang ho4, dich vu chiu
thué ban ra nhan (x) voi thue suat thué gia tri gia tang cua loai hang hoa, dich vu do.

a) Gia tri gia tang cua hang hod, dich vu dugc xac dinh béng gia thanh toan cua hang hoa, dich
vu bén ra trur (-) gia thanh toan ctua hang hoa, dich vu mua vao tuong tng.

Gi4a thanh toan ctia hang ho4, dich vu mua vao, ban ra la gia thuc té mua, ban ghi trén hoa don
mua, ban hang hoa, dich vy, bao gom ca thué gia tri gia tdng va cac khoan phu thu, phi thu
thém ma bén ban dugc huong.

Gia thanh toan cua hang hoa, dich vy mua vao dugc xac dinh bang gia tri hang hod, dich vu
mua vao bao gdm ca thué gia trj gia ting d3 dung cho san xuat, kinh doanh hang ho4, dich vu
chiu thué gia tri gia ting ban ra.

Trudng hop co sé kinh doanh chua thuc hi¢n déy da viéc mua, ban hang hod, dich vu c6 hoa
don, chirng tir lam can cr xac dinh gia tri gia tang theo quy dinh trén day thi gia tri gia tang
duoc xac dinh nhu sau:

- Béi v6i co s6 kinh doanh d3 thuc hién ban hang ho4, dich vu cé dﬁy da hoa don, chiing tr
theo ché do, xac dinh duoc dtng doanh thu ban hang hoa, dich vu nhung khong c¢6 dia hoa don
mua hang hod, dich vu thi gia tri gia ting dugc xac dinh béng doanh thu nhan (x) voi ty 1€ (%)
gia tri gia tang tinh trén doanh thu.

- P6i v6i ca nhan kinh doanh chua thuc hién hodc thuc hién chua déy du hoa don mua, ban
hang hoa, dich vu thi co quan thué cin ctr vao tinh hinh kinh doanh cua timg ca nhan kinh
doanh dé 4n dinh muc doanh thu tinh thué; gia trj gia ting duoc xac dinh bang doanh thu an
dinh nhan (x) vai ty 1€ (%) gid tri gia tang tinh trén doanh thu.

b) Ty 1¢ (%) gia tri gia tang tinh trén doanh thu lam can cir xac dinh gia tri gia tang do co quan
Thué quy dinh phu hop véi ting nganh nghé kinh doanh.

Bo Tai chinh huéng dan viée xac dinh gia tri gia ting cu thé ddi véi timg nganh nghé kinh
doanh.

¢) Phuong phap tinh truc tiép trén gia tri gia ting chi ap dung ddi véi cac ddi tuong sau:
- Ca nhan san xuat, kinh doanh 13 ngudi Viét Nam va to chte, c4 nhan nude ngoai kinh doanh

¢ Viét Nam khong theo Luat Pau tu nude ngoai tai Viét Nam chua thyc hién déy du cac diéu
kién vé ké toan, hoa don, chung tir d€ 1am can ct tinh thué theo phuong phép khau trir thue.
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- Co s¢ kinh doanh mua, ban vang, bac, da quy, ngoai t¢ thudc ddi tuong ap dung tinh thué gia
tri gia ting phai ndp theo phuwong phap tinh truc tiép trén gia trj gia ting. Trudng hop co s
kinh doanh thudc doi twong ndp thué theo phuwong phap khiu trir thué co hoat dong kinh doanh
mua, ban vang, bac, dd quy thi dugc tinh va ké khai thué phai ndp riéng ddi voi hoat dong
kinh doanh mua, ban vang, bac, 4 quy theo phwong phép tinh tryc tiép trén gia tri gia ting.

Piéu 9. Khiu trir thué gia tri gia ting dau vao:

1. Co s6 kinh doanh thudc dbi tuong nop thué gia tri gia ting theo phuong phap khiu trir thué
duoc tinh khau trir thué gia trj gia ting dau vao nhu sau:

a) Thué gia trj gia tang cua hang hoa, dich vu mua vao dung cho san xut, kinh doanh hang
hoa, dich vu chiu thué gia tri gia ting thi dugc khau trir toan bo.

b) Thué gia tri gia ting dau vao cua hang hod, dich vy mua vao dung déng thoi cho san xuit,
kinh doanh hang hoa, dich vu chju thué gia tri gia ting va khong chiu thué gié trj gia ting thi
chi duge khau trir sé thué du vao cua hang ho4, dich vu dung cho san xuét, kinh doanh hang
hoa, dich vu chiu thué gi4 tri gia ting.

Co s¢ kinh doanh phai hach toan riéng thué dau vao duoc khau trir va khong duoc khéu trir;
truong hop khong hach toan riéng dugc thi dugc khau trur theo ty 1€ (%) gitta doanh s6 chiu
thué so voi tong doanh s6 ban ra.

¢) Thué dau vao duoc khau trir phat sinh trong thang nao duoc ké khai, khau trir khi xac dinh
s6 thué phai ndp ciia thang d6. Thoi gian ké khai cham nhét 1a 03 thang ké tir thoi diém keé
khai thué ctia thang phat sinh. Hoa don gia trj gia ting ctia hang héa, dich vu mua vao qua thoi
han 03 thang, co s¢ kinh doanh khong dugc ké khai khau trir ma phai tinh vao gi tri hang hoa,
dich vy, nguyén gia tai san ¢ dinh hodc chi phi kinh doanh.

Riéng thué du vao cia tai san ¢ dinh dugce khiu trir 16n thi duoc khau trir dan hodc duoc
hoan thué theo quy dinh tai Diéu 15 cua Nghi dinh nay.

d) Hang hoa, dich vu xuét khau duoc khiu trir hodc hoan thué gia tri gia ting dau vao phai co
du diéu kién, thu tuc sau:

- T& khai hang hoa xuét khau c6 xac nhan cta co quan Hai quan vé hang héa da 1am thu tuc
xuat khau (4p dung doi voi hang hoé xuat khau);

- Hop ddng ban hang hod, gia cong hang hoa (d6i voi truong hop gia cong hang hoa), cung
ung dich vu cho t6 churc, ca nhan nudc ngoai;

- Thyc hién thanh toan qua Ngan hang va cac truong hop duoc coi nhu thanh toan qua Ngan
hang nhur: can trir vao khoan tién vay ng nudc ngoai, phia nudc ngoai ity quyén cho bén thu 3
1a t6 chirc, c4 nhan & nude ‘ngoai thanh toan qua Ngan hang (trtr truong hop Xuét khau thanh
toan theo hinh thirc hang d6i hang, tra no cho Nha nudc, xuét khau lao dong thu tién tryuc tiép
cua nguoi di xuét khau lao dong; hang hoa xuét khau ban tai hoi cho, trién 13m & nude ngoai
va mot $6 hang héa, dich vu xuét khiu ¢ hinh thie thanh toan dac biét do Thu tuéng Chinh
phu quyét dinh);
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- Héa don ban hang hoa, dich vu cho thuong nhan nudc ngoai.

Trudng hop hang hoéa, dich vu xuit khu da c6 xac nhan cia co quan Hai quan (d6i voi hang
héa xuét khéu) nhung khong di mot trong cac diéu kién, thu tuc con lai néu trén thi co sé kinh
doanh khong dugc khau trir thué gid tri gia ting dau vao ma tinh vao chi phi kinh doanh. B
Tai chinh hudng din cu thé thi tuc, diéu kién ap dung truong hop nay.

Déi véi co sé kinh doanh nodp thué gia tri gia tang theo phuong phap tinh truc tiép trén gia tri
gia tang, khi chuyen sang ap dung tinh nop thué theo phuong phap khiu trir thué chi duoc tinh
khau trir thué gia tri gia tang dau vao theo quy dinh d6i v6i hoa don, chimg tir phat sinh tir
ngay ap dung tinh thué gié tri gia ting theo phuwong phap khau trir thué.

d) Déi voi co s6 kinh doanh mua hang ho4, dich vu c6 tinh dac thu cua t6 chirc ca nhan nude
ngoai kinh doanh ndp thué gia tri gia ting theo phuong phap khau trir thué duoc dung loai hoa
don gia tri gia ting ghi gia thanh toan 1a gia da co thué gia tri gia tang thi cin ctr vao gia da c6
thué dé xac dinh gia khong c6 thué va thué gia trj gia ting dau vao duoc khau trir theo phuong
phap tinh néu tai khoan 10 Diéu 6 ctia Nghi dinh nay.

e) Truong hop co sé kinh doanh tai Viét Nam mua hang hoéa, dich vu cua td chirc, ca nhan
nudc ngoai kinh doanh tai Vi¢t Nam khong thude cac hinh thirc dau tu theo Luat Dau tu nudc
ngoai tai Viét Nam, khong thuc hién ché do ké toan Viét Nam thi co s kinh doanh tai Viét
Nam phai ndp thué gia tri gia tang thay cho nha thau nudc ngoai. Co s& kinh doanh tai Viét
Nam duoc tinh khiu trir s thué gia tri gia ting da nop thay.

2. Can ctr dé x4c dinh s6 thué dau vao duogc khau trir quy dinh trén day 1a:

a) P6i voi hang hoa, dich vu mua vao 1a sb tién thué gia tri gia ting ghi trén hoa don gia tri gia
tang mua hang hoa, dich vuy; truong hop ndp thay nha thau nudc ngoai hoac doi twong khac
theo quy dinh cta phap ludt 1a chimg tir ngp thué thay.

b) Dbi voi hang hoa nhap khau 1a s6 tién thué gia tri gia ting da nop ghi trén chimg tir ndp
thué gia tri gia tang hang nhap khau.

¢) Déi voi hang hod, dich vu mua vao cua co so kinh doanh ndp thué gia tri gia tang theo
phuong phap khiu trir duge ding loai hoa don ghi gia thanh toan 1a gia da co thué gia tri gia
tang thi dugc can ctr vao hoa don do dé tinh s6 thué dau vao dugc khau trir theo quy dinh tai
diém d khoan 1 Piéu nay.

3. Co s6 kinh doanh khong duoc khau trir thué gia tri gia ting dau vao ddi voi cac hoa don gia
tri gia tang str dung khong ding theo quy dinh cua phap luat nhu: str dung hoa don, chimg tu
nop thué gié tri gia ting gia, hoa don khong (khéng mua, ban hang hoa, dich vu), hoa don ghi
gia tri cao hon gia tri thuc té cla hang hoéa, dich vu ban ra.

Piéu 10. Cac co s6 kinh doanh phai thuc hién déy du viéc mua, ban hang ho4d, dich vu c6 hoa
don, chung tir theo dung quy dinh cua phap luat. Hoa don mua, ban hang hoa, dich vu quy
dinh d6i1 voi cac co sd kinh doanh nhu sau:

1. Céc co so kinh doanh thudc d6i twong ndp thué theo phuong phap khau trir thué phai s
dung hoa don gié tri gia tang. Khi 1ap hod don ban hang hoa, dich vy, co s¢ kinh doanh phai
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ghi dy du, dung cac yéu t6 ghi trén hoa don, vé gia ban phai ghi rd: gia ban chua c¢6 thué, phu
thu va phi tinh ngoai gia ban (n€u c0d), thué gia tri gia tang, gid thanh toan da c6 thué.

2. Céc co s kinh doanh thudc ddi twong ndp thué theo phuwong phap tinh truc tiép trén gia tri
gia tang str dung hoa don ban hang. Gia ban hang hoa, dich vu ghi trén hoa don la gia thanh
todn da co thué gia tri gia tang.

3. Cac co s¢ kinh doanh stir dung lqai hoa don, phl'rng tlr tu in, phai ding ky mau hoa don,
cl}&ng tor tu in v61 BO Tai chinh gTéng cuc Thué) va chi dugc s dung khi da c6 thong bao
bang van ban cua BJ Tai chinh (Tong cuc Thue).

4. Céc co s kinh doanh truc tiép ban 1¢ hang hoa cho nguoi tiéu dung, ddi v6i hang hoa cé gia
ban du6i mire quy dinh phai 1ap hoa don gia tri gia tang hodc hoa don ban hang, néu co so
khong 1ap hoa don thi phai 1ap ban ké hang ban 1é theo mau ban k€ cua co quan Thué dé lam
can cu tinh thué gia tri gia ting; trudng hop ngudi mua yéu cau lap hoa don gia tri gia ting
hodc hoa don ban hang thi phai 1ap hoa don theo diing quy dinh.

5. Co so kinh doanh c6 hanh vi in, phat hanh, st dung hoa don khong ding quy dinh dé trén
thué, gian lan trong khiu trir hodc hoan thué gia tri gia ting, ngoai viéc phai truy thu, truy
hoan sb tién thué gian 14n con bi xir phat vi pham hanh chinh vé thué, néu mutc d6 vi pham
nghiém trong con phai truy ctru trach nhiém hinh su theo quy dinh ctia phap luat.

) o CHUONGII , '
PANG KY, KE KHAL NQP THUE, QUYET TOAN THUE

Piéu 11. Cac co so kinh doanh dang ky ndp thué nhu sau:

1. Co sé kinh doanh thudc ddi twong ndp thué gia tri gia ting quy dinh tai Piéu 3 Nghi dinh
nay, ké ca cac don vi, chi nhanh truc thudc co s& kinh doanh chinh déu phai ding ky véi co
quan Thué noi co sé kinh doanh vé dia diém kinh doanh, nganh nghé kinh doanh, s lao dong
hién’cc’), tién vbn, noi nop thué va cac chi tiéu lién quan khac theo hudng dan cua co quan
Thueé.

Déi véi co s0 moi thanh 1ap, thoi gian dang ky nop thué cham nhét 13 muoi ngay, ké tu ngay
co s& dugc cap gidy ching nhan dang ky kinh doanh; truong hop co so chua duoc cap giay
chung nhan dang ky kinh doanh nhung c6 hoat dong kinh doanh, phai dang ky nop thué trudc
khi kinh doanh. Cac co so kinh doanh da dang ky ndp thué, néu c6 sy thay doi nhu sap nhap,
hop nhét, chia, tach, thay ddi s& hitu loai hinh doanh nghiép, giai thé, pha san, hodc thay doi
nganh nghé, noi kinh doanh, co s kinh doanh ciing phai khai bao v6i co quan Thué cham
nhat 13 05 ngay trude khi co sy thay doi do.

2. Co s6 kinh doanh thugc d6i tuong ap dung phuong phap tinh thué truc tlep trén gia tri gia
tang néu thyc hién day du cac diéu kién vé ché do hoa don, chimg tir, s6 ké toan, ké khai, nop
thué dung ché do va tu nguyén ding ky ap dung tinh thué theo phuong phap khau trir thué,
dugc co quan Thué kiém tra x4c dinh da thyc hién dung, du cac diéu kién trén day thi co quan
thué thong bao cho co sé& thuc hi¢n; néu trong qua trinh thyc hién ma co sé khong thuc hién
dung cac didu kién quy dinh thi co quan Thué ra théng bao dinh chi viéc 4p dung tinh thué
theo phuong phéap khau trir thué.
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B6 Tai chinh huong dan tha tuc ding ky nop thué va tham quyen xem x€t cho co s& kinh
doanh thudc ddi twong 4p dung phuong phap tinh thué truc tiép trén gia tri gia ting duoc ap
dung tinh thué theo phuong phap khau trir thué theo quy dinh tai Diéu nay.

Piéu 12. Co so kinh doanh va nguoi nhap khau phai ké khai thué gié tri gia ting theo quy dinh
nhu sau:

1. Co s kinh doanh hang hoa, dich vu chiu thué gia tri gia ting phai ké khai thué gia trj gia
tang timg thang va ndp to ké khai thué kém theo ban ké khai hang hoa, dich vu mua vao, ban
ra lam can cir xac dinh s6 thué phai nop cua thang cho co quan thué trong mudi ngay dau cua
thang tlep theo. Trong truong hop khong phat sinh doanh s6 ban hang hoa, dich vy, thué dau
vao, thué dau ra, co so kinh ‘doanh van phai ké khai va ndp to khai cho co quan thué. Co so
phai ké khai day du, ding mau to khai thué va chiu trach nhiém phap 1y vé tinh chinh xac ciia
viéc ké khai.

Thoi diém tinh thué gid trj gia ting dau ra phat sinh 13 thdi diém co s kinh doanh di chuyén
giao quyén so hitu (quyén sur dung d6i voi truong hop ban theo hinh thirc tra gop) hang hoa,
cung tng dich vu cho ngudi mua, khong phan biét ngudi mua da tra hay chua tra tién. Khi ban
hang hoéa, cung img dich vu co s& kinh doanh phai 1ap hoa don theo quy dinh cta phép luat.

T6 chirc, c4 nhan & nude ngoai khong c6 van phong hay tru s¢ diéu hanh ¢ Viét Nam c6 cung
ung hang hoa, dich vu chiu thué gia tri gia tang cho cac td chirc, ca nhan ¢ Viét Nam, thi cac
t6 chirc, c4 nhan & Viét Nam phai ké khai, ndp thué gié tri gia ting thay cho t6 chirc, c4 nhan &
nudc ngoai.

2. Co s¢ kinh doanh, nguoi nhap khau c6 nhap khau hang hoa chiu thué gia tri gia ting phai ké
khai va ndp to khai thué gid tri gia tang theo tung lan nhap khau cing véi viéc ké khai thué
nhap khau vé6i co quan thu thué nhap khau.

3. Co s6 kinh doanh nhiéu loai hang ho4, dich vu c6 muc thué suat thué gia tri gia ting khéc
nhau phai ké khai thué gia tri gia tang theo timg murc thué suat quy dinh d6i v6i timg loai hang
ho4, dich vu; néu co s& kinh doanh khong xéac dinh dugc theo ting muc thué suét thi phai tinh
va ndp thué theo muc thué suit cao nhit cua hang hod, dich vu ma co s¢ c6 san xuat, kinh
doanh.

Piéu 13. Nop thué gia tri gia ting vao ngan sach nha nudc

1. Co s6 kinh doanh c6 trach nhiém ndp thué gia tri gia ting ddy du, dung thoi han vao ngan
sach nha nudc.

a) P6i véi co s6 kinh doanh nop thué theo phuong phap khau trir thué sau khi ndp to khai thué
gia tri gia tang cho co quan Thué phai ndp thué gia tri gia ting vao ‘ngan sach nha nuéc. Thoi
han nop thué cua thang cham nhit khéng qua ngay 25 cua thang tiép theo. Truong hop co s
kinh doanh c6 sd thué gia tri gia ting phat sinh phai nop 16n (binh quan thang tir 200 triéu
dong tro 1én) phai np thué theo dinh ky 05, 10 ngay mot lan trong thang. Hét thang, khi ké
khai tinh thué, co so kinh doanh phai ndp sb thué con thiéu vao ngan sach nha nudc. Thoi han
nop thué con thiéu cham nhit 1a ngay 25 cia thang tiép theo.
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b) Ddi véi co sé kinh doanh chua thuc hién dﬁy du ché do ké toan, hoa don ching ttr nop thué
theo phwong phép truc tiép co trach nhiém ndp thué gia trj gia tang day du, dtng han vao ngin
sach nha nudc theo thong bao ndp thué ciia co quan Thué. Thoi han ndp thué cia thang cham
nhat khong qua ngay 25 cia thang tiép theo.

¢) Béi v6i nhitng hd, ca nhan kinh doanh & nhing dia ban xa Kho bac Nha nudc hodc kinh
doanh luu dong, khong thuong xuyén thi co quan Thué t chirc thu thué va ndp vao ngan sach
nha nude. Thoi han co quan Thué phai ndp tién thué di thu vao ngan sach nha nudc cham nhat
khong qua 03 ngay, riéng dbi véi vung nui, hai dao, vung di lai kho khan chdm nhit khong
qua 06 ngay, ké tir ngay thu duoc tién thué.

2. Co s0 kinh doanh, nguoi nhap khau hang hoa phai ndp thué gia tri gia ting theo timg lan
nhap khau.

Thoi han thong bao va thoi han nop thué gid tri gia ting hang nhap khau thyc hién dong thoi
cung véi thoi han théng bao ndp thué nhap khau. Ddi véi loai hang hoa khong phai nop thué
nhap khau thi thoi han phai ké khai va ndp thué gia tri gia ting thyc hién theo quy dinh ap
dung d6i v6i hang hod phai ndp thué nhap khau.

Doi v6i hang hoa nhdp khau thudc dién khong chiu thué gia tri gia ting theo quy dinh tai
khoan 4 Dicu 4 ’cﬁa Nghi dinh nay, néu co s& bg’ln ra hodc dung vao muc dich khac thi phai ké
khai va ndp thué gia tri gia tang nhu quy dinh d6i vdi hang hoa khéc.

3. Trong mot ky tinh thué (thang), neu co s¢ kinh doanh ¢ s6 thué ky trude nop thira thi duoc
trir vao s thué phai ndp cua ky tiép theo, néu ky trude nop thiéu thi phai nop du s6 thué con
thiéu cua ky truge. Co so kinh doanh thudce dbi tuong nop thué gia tri gia tang theo phuong
phap khau trir néu trong ky tinh thué c6 s6 thué dau vao 16n hon sé thué dau ra thi dugc tinh
khau trir s6 thué 16n hon d6 vao ky tinh thué tiép theo. Trong trudng hop co so kinh doanh dau
tw méi tai san c6 dinh c6 sb thué dau vao duge khau trir 1on thi dwoc khau trir dan hodc duogc
hoan thué theo quy dinh tai Piéu 15 ctia Nghi dinh nay.

4. Thué gié tri gia ting ndp vao ngan sach nha nudc bang déng Viét Nam

Truong hop co s kinh doanh c¢6 doanh thu bang ngoai té thi phai quy ddi ngoai té ra dong
Viét Nam theo ty gia hdi doai do Ngén hang Nha nuéc Viét Nam cong bb tai thoi diém phat
sinh doanh thu ngoai t¢ dé xac dinh sb thué phai nop.

Bo Tai chinh huéng dan cu thé thu tuc ndp thué phu hop di véi ting phuong thirc ndp thué
va doi tugng ndp thué quy dinh tai Diéu nay.

Diéu 14. Co s6 kinh doanh phai thyc hién quyét toan thué hang nam véi co quan thué. Nam
quyét toan thué dugc tinh theo nim duong lich. Trong thoi han sau muoi ngay, ké tir ngay két
thic nam, co s6 kinh doanh phai gui bao cao quyét toan thué cho co quan Thué va phai ndp du
5O thue con thiéu vao ngan sach nha nudc trong thoi han muoi ngay ké tir ngay ndp bao céo
quyét toan thué, néu ndp thira thi duoc trir vao s6 thué phai nop ky tiép theo.

Trong céac trudng hop: sap nhap, hop nhat, chia, tach, giai thé, pha san, chuyén d6i so hitu;
giao, ban, khoan, cho thué doanh nghiép Nha nudc, co s¢ kinh doanh phai quyét toan thué véi
co quan Thué va giri bao cao quyét toan thué cho co quan Thué trong thoi han bén muoi lam
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ngay, ké tir ngdy c6 quyét dinh sap nhap, hop nhét, chia, tach, giai thé, pha san, chuyén doi s
hiru; giao, ban, khoan, cho thué doanh nghi¢p Nha nudc.

Co s0 kinh doanh c6 trach nhiém ké khai toan by s6 thué phai np, s6 d3 nop, sb con thiéu hay
ndp thura tinh den thoi diém quy dinh phai quyet toan thué. Co so phai ké khai day du, dung
cac chi tiéu va sb liéu theo mau quyet toan thué; giri ban quyét toan thué dén co quan Thué dia
phuong noi co sé dang ky nop thué trong thoi gian quy dinh trén day.

B Tai chinh quy dinh biéu mau va huéng dan viéc thuc hién quyét toan thué gia tri gia ting
quy dinh tai Diéu nay.

Piéu 15. Viéc hoan thué gia tri gia tang da nop theo quy dinh tai Diéu 16 Luat Thué gia trj gia
tang dugc quy dinh cu thé nhu sau:

1. Co s¢ kinh doanh thudc d6i twong nop thué theo phuong phap khau trir thué duoc xét hoan
thué néu sau thoi gian 03 thang lién tuc trd 1én 6 s6 thué dau vao chwa dugc khau trir hét. Co
s& kinh doanh duoc xét hoan thué trong trudong hop nay 4p dung cho ca co sé kinh doanh ¢
dau tu mo rong, dau tu chiéu sau.

Co s& kinh doanh xuit khau hang hoa, dich vu theo thoi vu hoac theo tung thuong vu véi )
lwong va gia tri 1on, néu s6 thué gia tri gia ting dau vao ciia hang ho4, dich vy xuat khau chua
duoc khau trir hét trong thang tir 200 tridu dong trd 1én thi dugc xét hoan thué theo thang. Co
s& kinh doanh ¢ hang hoa xuat khau thudc ddi tuong dugc hoan thué gia tri gia ting phai du
cac diéu kién, thi tuc theo quy dinh tai diém d khoan 1 Piéu 9 cta Nghi dinh nay.

2. Co s6 kinh doanh dau tu méi, da ding ky kinh doanh, ding ky ndp thué theo phuong phap
khiu trir thué, dang trong giai doan dau tu, chua di vao hoat dong, néu thoi gian du tu tir 01
nam tré 1én duge xét hoan thué gia tri gia tang cua hang hoa, dich vy str dung cho dau tu theo
ting nam. Truong hop co s6 ¢o 6 thué gia tri gia tang cua hang hoéa, dich vu str dung cho dau
tu tir 200 triéu ddng trd 1én thi duoc xét hoan thué theo quy.

3. Co s0 kinh doanh dang hoat dong thudc dbi tuong ndp thué theo phuong phap khau trir c6
du 4n dau tu co s& san xuit méi, dang trong giai doan dau tu, chua di vao hoat dong, chua
dang ky kinh doanh, dang ky thué, c6 sé thué gia tri gia tang cua hang hoa, dich vy sur dung
cho dy an dau tu tir 200 triéu dong tré 1én dugc xét hoan thué theo quy. Co s6 kinh doanh phai
ké khai, 1ap ho so hoan thué riéng cho du 4n dau tu nay.

4. Co s6 kinh doanh quyét toan thué khi chia, tach, giai thé, pha san, chuyen dbi so hitu; giao,
ban, khoan, cho thué doanh nghiép Nha nudc c6 so thué gia tri gia ting du vao chua dugc
khau trir hét hodc c6 sb thué gia tri gia ting ndp thira.

5. Hoan thué gia tri gia ting dbi véi cac du an st dung ngudn vn hd tro phat trién chinh thirc
(ODA):

a) DPdi vé6i cac du an st dung vén ODA khong hoan lai: chi dy 4n hodc nha thau chinh duoc
hoan lai s6 thué gié tri gia tang da tra trong gia mua hang ho4, dich vu st dung cho du an.
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b) Bdi vé6i cac dy an str dung von ODA thudc dién ngan sach nha nudc dau tu khong hoan tra:
chu du &an hoac nha thau chinh dugc hoan lai s6 thué gié tri gia tang da tra khi nhap khau va
mua hang ho4, dich vy trong nudc st dung cho du an.

6. To chtic ¢ Viét Nam st dung tién vién trg nhan dao cua td chue, c4 nhan nudc ngoai mua
hang hoa tai Vi¢t Nam co6 thué gia tri gia tang d€ vién tro nhan dao dugc hoan lai s6 thué gia
tri gia tdng cuia hang hoa do.

7. £)01 twong dwoc hudng wu dii mién trir ngoai giao theo quy dinh cuia Phap 1énh vé wu dai
mién trir ngoai giao mua hang hoa, dich vy tai Viét Nam theo gia c6 thué gia tri gia ting dé sur
dung duoc hoan lai sb thué gi tri gia ting da tra ghi trén hoa don gia tri gia ting.

8. Co so kinh doanh ¢6 quyét dinh xir Iy hoan thué ciia co quan ¢ tham quyén theo quy dinh
cua phap luat.

Dé giai quyét hoan thué theo quy dinh tai Pidu nay, t6 chirc, ca nhan phai giri vin ban dé nghi
kém theo hd so hoan thué t6i co quan quan 1y thu thué co so. Co quan Thué co trach nhiém
kiém tra, xac dinh s6 thué duoc hoan va lam thu tuc dé hoan tra thué hodc dé nghi co quan c6
thim quyén hoan thué cho co so.

B Tai chinh quy dinh thu tuc, thoi han va tham quyén giai quyét hoan thué quy dinh tai Didu
nay.

Piéu 16. Co quan Thué c6 nhitng nhiém vu, quyén han va trach nhiém sau day:

1. Huong dan cac co s& kinh doanh da dang ky kinh doanh thyc hién ché d6 dang ky, ké khai,
ndp thue gia tri gia tdng theo diing quy dinh cuia Luat Thue gia tri gia tang.

Nhirng co s¢ kinh doanh khong thyc hién dung cac quy dinh vé ding ky, ké khai ndp thué thi
co quan thue ra thong bao lan thir 01, néu da nhan dugc thong bao lan thir 01 ma co s6 van
khong thuc hién thi co quan thué cé quyén xtr Iy vi pham hanh chinh vé thué.

2. Thong béo cho co sé kinh doanh ndp thué theo phuong phap khau trir thué giai trinh, diéu
chinh, bd sung hodc keé khai lai trong truong hop to khai thué gia tri gia tang khong khai du,
khai dung s6 thué phai nop. Thong bao cho co s& kinh doanh ndp thué theo phuong phap truc
tlep vé s6 thué phai nop va thoi han nop thué theo quy dinh. Thong bao ndp thué phai giri toi
d6i tugng nop thué trude 03 ngay so voi ngay phai ndp thué ghi trén théng bao.

Néu qué thoi han ndp thué theo quy dinh ma co sé kinh doanh chua ndp thi ra thong bao vé sd
tién thué va sb tién phat cham ndp thué theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 19 cta Luat Thué gia
tri gia tang. Thoi han tinh phat chdm ndp thué hang thang ké tir ngay 26 cua thang tiép theo
hoiic ké tir ngay phai nop thué theo thong bao ctia co quan Thué d6i véi ddi twong ndp thué ma
co quan Thué ra thong bao thué. Thoi han tinh phat cham nop d6i véi hang hoa nhap khau va
cac truong hop khac la sau ngay phai nop theo luat dinh duoc ghi trén thong bao thué. Néu co
sO kinh doanh van khong chap hanh nop tién thué, tlen phat theo théng bao thi co quan thué c6
quyén ap dung hodc dé nghi co quan ¢ tham quyen ap dung cac bién phap xu ly quy dinh tai
khoan 4 Diéu 19 cta Luat Thué gia tri gia ting dé dam bao thu du sO thué, so tién phat. Neu
thue hién cac bién phap xu Iy trén ma co s¢ kinh doanh van khong nop du s6 tién thué, sb tién
phat thi co quan thué chuyén hé so sang cc co quan phap luat dé xt 1y.
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3. Kiém tra, thanh tra viéc ké khai, ndp thué, quyét toan thué cua co sé kinh doanh theo dung
quy dinh cta phap luat.

4. Xir Iy vi pham hanh chinh vé thué va giai quyét khiéu nai vé thué theo quy dinh ciia phép
luat.

5. Yéu cau cac ddi tuong nop thué cung cap so ké toan, hoa don, ching tir va cac hd so tai licu
khac c6 lién quan t6i viée tinh thué, nop thué; yéu cau céc t6 chuc tin dung, ngén hang va t6
chtrc, c4 nhan khac o lién quan cung cp cac tai liéu c6 lién quan t6i viéc tinh thué va ndp
thué.

6. Luu gilr va st dung s6 liéu, tai liéu ma co s kinh doanh va di tuong khac cung cép theo
ché do quy dinh.

Piéu 17. Co quan Thué c6 quyén an dinh thué gia tri gia ting phai nop dbi v6i cac dbi tuong
ndp thue trong céac truong hop sau:

1. Khong thyc hién hodc thuc hién khong dung ché do ké toan, hoa don, ching tir.

Dbi voi nhitng co so kinh doanh thudc ddi twong ndp thué theo phuong phép tinh tryc tiép trén
gia tri gia tang chua thuc hi¢n hoac thuc hién khong déy du viéc mua, ban hang hoa, dich vu
c¢6 hoa don, chimg tir thi co quan thué cin cr vao tinh hinh kinh doanh dé xac dinh gia tri gia
tang va thué phai nop theo phuwong phép tinh thué quy dinh tai khoan 2 Piéu 8 ctia Nghi dinh
nay.

Ddi voi ca nhan kinh doanh vira va nho, s6 thué an dinh phai ndp ting lan duge xac dinh 1am
can cur thu thué cho timg ky 1a 06 thang hodc 12 thang, tuy theo nganh nghé va mirc bién dong
vé gia ca, tinh hinh kinh doanh cua d6i tuong nop thué. Co quan Thué c6 trach nhiém thong
bao cong khai vé mirc thué 4n dinh d6i véi cac ddi tuong nay.

C4 nhan kinh doanh vira va nho nop thué theo mirc 4n dinh timg ky, néu c6 thay ddi vé nganh
nghé kinh doanh, quy mé, doanh s6 kinh doanh phai khai bao v&i co quan Thué dé xem xét,
diéu chinh marc thué di 4n dinh. Truong hop khong khai bao hodc khai béo khong trung thuc,
co quan Thué co quyén 4n dinh mirc thué phai ndp cho phu hop véi thuc té kinh doanh.
Nhitng c4 nhan nghi kinh doanh phai khai bao véi co quan Thué dé dugc xét mién, giam thué,
néu nghi kinh doanh trong thang tir 15 ngay tro 1én dugc xét giam 50% s6 thué phai ndp ciia
thang, néu nghi ca thang thi duoc mién ndp thué cua thang do.

B¢ Tai chinh huong dan viéc xac dinh ty 1 (%) gia tri gia ting tinh trén doanh thu 1am cin cr
xac dinh thué gia tri gia tang phai nop phu hop voi timg nganh nghé kinh doanh; thu tuc khai
bao nghi kinh doanh va viéc giam thué ddi v6i ho kinh doanh theo quy dinh tai Piéu nay.

2. Khoéng ké khai hodc qua thoi gian quy dinh gui to khai ma da dugc thong bao nhic nho
nhung van khéng thyuc hién ding, dé ndp to khai thué nhung ké khai khong dung cac can cur
xac dinh so0 thué gia tri gia tang.

3. Twr chdi viée xuat trinh so ké toan, hoa don, chiing tir va cac tai liéu can thiét lién quan téi
viéc tinh thué gia tri gia tang.
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4. Kinh doanh nhung khong c6 dang ky kinh doanh, khong dang ky, ké khai nop thué ma bi
kiém tra, phat hién.

Co quan Thué can ci vao tai liéu diéu tra vé tinh hinh hoat dong kinh doanh cia co s¢ hoac
can ¢t vao s6 thué phai ndp cia co so kinh doanh ctng nganh nghé, c6 quy mé kinh doanh
tuong duong dé 4n dinh s thué phai nop ddi véi timg co so kinh doanh trong cac truong hop
néu trén day.

Truong hop, co s6 kinh doanh khong dong ¥y voi viée 4n dinh so thué phai nop thi co quyén
khiéu nai dén co quan Thué d3 4n dinh thue hodc co quan Thué cép trén truc tlep cua co quan
Thué 4n dinh thué. Trong khi cho giai quyet co so kinh doanh hay nguoi khiéu nai van phai
nop theo mirc thué da dugc co quan Thué an dinh.

_ CHUONGIV ]
XU LY VI PHAM, KHEN THUONG

Piéu 18. Pdi tuong ndp thué va can bo thué vi pham Luat Thué gia tri gia ting thi tuy theo
hanh vi va mtc d vi pham ma bi xir ly theo quy dinh tai Bi¢u 19 va bi€u 21 cua Luat Thue
gia tri gia tang.

Piéu 19. Co quan Thué, can bd thué hoan thanh tdt nhiém vu duoc giao, td chirc, ca nhan co
thanh tich trong viéc thuc hién Luat Thué gia tri gia ting, doi tugng ndp thué thyc hi¢n tot
nghia vu ndp thué¢ dugc khen thuong theo quy dinh cua Chinh phu.

CHUONG V
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 20. Viéc td chirc thu thué gia tri gia ting duoc quy dinh nhu sau:

1. Co quan thué chiu trach nhiém t6 chirc thu thué gié tri gia ting va giai quyét hoan thué gia
tri gia tdng doi voi hang hod, dich vu cua céc co s¢ san xuat, kinh doanh.

2. Co quan Hai quan chiu trach nhiém t6 chic thu thué gia tri gia ting ddi v6i hang hoa nhép
khau.

3. Co quan Thué va co quan Hai quan c6 trach nhiém phdi hop trong viéc quan 1y thu thué gia
tri gia tdng trong ca nudc.

B9 Tai chinh quy dinh cu thé viéc t6 churc thu thué gia tri gia tang theo quy dinh tai Diéu nay.

Pidu 21. S thué gia tri gia tang hoan tra cho cac dbi tuong quy dinh tai Diéu 15 Nghi dinh
nay duoc chi tir quy hoan thué, quy hoan thué duoc trich tir s6 thué gia tri gia ting da thu. Bo
Tai chinh quy dinh cu thé viéc td chirc hoan thué, hach toan ké toan thu va hoan thué gia tri
gia ting theo quy dinh tai Diéu nay.

Diéu 22. Nghj dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh tir ngay 01 thang 01 ndm 2004 va thay thé cac
Nghi dinh s6 79/2000/ND-CP ngay 29 thang 12 nam 2000, s 76/2002/ND-CP ngay 13 thang
9 nam 2002, s6 95/2002/ND-CP ngay 11 thang 11 nim 2002 va Nghi dinh sé 108/2002/ND-
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CP ngay 25 thang 12 nim 2002 caa Chinh phu Quy dinh chi tiét thi hanh Luat Thué gia tri gia
tang.

Piéu 23. Bo Tai chinh huéng dan thi hanh Nghi dinh nay.
Cac B0 truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thude Chinh phu, Chu tich

Uy ban nhan dan céc tinh, thanh pho truc thugc Trung wong chiu trach nhi¢m thi hanh Nghi
dinh nay.





NGHỊ ĐỊNH 

 


CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 158/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2003 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 


CHÍNH PHỦ

 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 


NGHỊ ĐỊNH: 

 


CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 


Điều 1. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 


 


Điều 2. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hoá, dịch vụ (kể cả dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 của Nghị định này. 


 


Điều 3. Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và các tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hoá, mua dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng từ nước ngoài (sau đây gọi là người nhập khẩu). 


 


Điều 4. Đối tượng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, bao gồm:


 


1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi; thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, trực tiếp đánh bắt bán ra.


 


​Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường quy định tại khoản này là các sản phẩm mới được phơi, sấy khô, ướp đông, làm sạch, bóc vỏ mà chưa được chế biến ở mức độ cao hơn hoặc chế biến thành các sản phẩm khác.


 


2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm: trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại.


 


3. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt.


 


4. Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp; thiết bị, máy móc, vật tư, phương tiện vận tải thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; máy bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuê của nước ngoài thuộc loại trong nước chưa sản xuất được dùng cho sản xuất, kinh doanh; thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí.


 


Trường hợp cơ sở nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng trong dây chuyền đồng bộ đó có cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được thì không tính thuế giá trị gia tăng cho cả dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ.


 


​Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan ban hành danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản này.


 


Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đối với các trường hợp không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản này.


 


5. Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.


 


6. Chuyển quyền sử dụng đất.


 


7. Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư, bao gồm: hoạt động cho vay vốn; bảo lãnh cho vay; chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá; bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, cho thuê tài chính của các tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam; các hoạt động chuyển nhượng vốn và hoạt động kinh doanh chứng khoán.


 


8. Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm học sinh; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và các loại bảo hiểm không nhằm mục đích kinh doanh.


 


9. Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng dịch bệnh, điều dưỡng sức khoẻ cho người và dịch vụ thú y.


 


10. Hoạt động văn hoá, triển lãm và thể dục, thể thao mang tính phong trào, quần chúng, tổ chức luyện tập, thi đấu không thu tiền hoặc có thu tiền nhưng không nhằm mục đích kinh doanh.


 


Hoạt động biểu diễn nghệ thuật như: ca múa, nhạc, kịch, xiếc, biểu diễn nghệ thuật khác; dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim các loại.


 


Nhập khẩu, phát hành và chiếu phim nhựa, phim video tài liệu: đối với phim nhựa không phân biệt chủ đề loại phim; đối với phim ghi trên băng hình, đĩa hình chỉ là phim tài liệu, phóng sự, khoa học.


 


11. Dạy học, dạy nghề bao gồm dạy văn hoá, ngoại ngữ, tin học và dạy các nghề khác.


 


12. Phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chương trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.


 


13. Xuất bản, nhập khẩu và phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa (kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử), giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số, tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động; in tiền.


 


14. Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư, duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng, dịch vụ tang lễ.


 


15. Duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình văn hoá, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được Nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng vốn thực chi cho công trình.


 


16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong nội thành, nội thị, trong các khu công nghiệp hoặc giữa các thành thị với các khu công nghiệp lân cận theo giá vé thống nhất do cơ quan có thẩm quyền quy định.


 


17. Điều tra cơ bản của Nhà nước do ngân sách nhà nước cấp phát kinh phí để thực hiện: bao gồm điều tra, thăm dò địa chất khoáng sản; tài nguyên nước, đo đạc, lập bản đồ, khí tượng thuỷ văn, môi trường.  


 


18. Tưới tiêu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; nước sạch do tổ chức, cá nhân tự khai thác tại địa bàn miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa để phục vụ cho sinh hoạt ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;


 


19. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác định cụ thể. Đối với vũ khí, khí tài được mua, sản xuất bằng nguồn vốn ngân sách, việc không tính thuế phải được xác định cụ thể trong dự toán ngân sách.


 


20. Hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp sau: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân ở Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ; đồ dùng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; đồ dùng của người Việt Nam sống định cư ở nước ngoài khi về nước mang theo. 


 


Hàng hóa bán cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.  


 


21. Hàng hoá chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công với nước ngoài.


 


22. Vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế và dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài.


 


Vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, vận tải hàng hoá dưới các hình thức từ Việt Nam ra nước ngoài.


 


Hàng hoá, dịch vụ cung ứng cho vận tải quốc tế là hàng hoá, dịch vụ do các cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán trực tiếp cho các phương tiện vận tải quốc tế của Việt Nam và của nước ngoài để sử dụng trực tiếp cho hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế theo quy định của Bộ Tài chính.


 


23. Chuyển giao công nghệ theo quy định tại Chương III của Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với những hợp đồng chuyển giao công nghệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì việc không tính thuế chỉ thực hiện đối với phần giá trị công nghệ chuyển giao; phần mềm máy tính, trừ phần mềm máy tính xuất khẩu.


 


24. Dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ.


 


25. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và các loại vàng chưa được chế tác thành các sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác. Vàng dạng thỏi, miếng và các loại vàng chưa chế tác được xác định phù hợp với các quy định quốc tế.


 


26. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác quy định cụ thể dưới đây:


 


- Dầu thô;


 


- Đá phiến, cát, đất hiếm;


 


- Đá quý; 


 


- Quặng măng-gan, quặng thiếc, quặng sắt, quặng crôm-mít, quặng êmênhít, quặng a-pa-tít.


 


Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan có liên quan căn cứ vào yêu cầu quản lý tài nguyên, khoáng sản của Nhà nước từng thời kỳ trình Chính phủ điều chỉnh danh mục loại tài nguyên khoáng sản quy định tại khoản này.


 


27. Sản phẩm là bộ phận nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận của người bệnh; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật;


 


28. Hàng hoá, dịch vụ của những cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước. Thu nhập được xác định bằng doanh thu trừ chi phí hợp lý hoạt động kinh doanh của cá nhân kinh doanh đó.


 


Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều này mà phải tính vào giá trị hàng hoá, dịch vụ, nguyên giá tài sản cố định hoặc chi phí kinh doanh. 


 


CHƯƠNG II

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 

 


Điều 5. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. 


 


Điều 6. Giá tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:


 


1. Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.   


 


2. Đối với hàng hoá nhập khẩu, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài:


 


a) Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có) cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo các quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu;


 


b) Đối với dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài là giá thanh toán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa có thuế giá trị gia tăng.


 


3. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ (trừ trường hợp hàng hóa, dịch vụ luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế giá trị gia tăng), biếu, tặng là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.


 


4. Đối với hoạt động cho thuê tài sản không phân biệt loại tài sản và hình thức cho thuê, giá tính thuế là giá cho thuê chưa có thuế. Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền thuê chưa có thuế giá trị gia tăng trả từng kỳ hoặc trả trước.


 


Đối với trường hợp thuê dàn khoan, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của nước ngoài loại trong nước chưa sản xuất được để cho thuê lại, giá tính thuế được trừ giá thuê phải trả cho nước ngoài.


 


5. Đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp là giá bán chưa có thuế của hàng hoá đó trả một lần (không bao gồm khoản lãi trả góp), không tính theo số tiền trả góp từng kỳ.


 


6. Đối với gia công hàng hoá là giá gia công chưa có thuế (bao gồm tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác để gia công).


 


7. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá xây dựng, lắp đặt chưa có thuế của công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện; trường hợp xây dựng, lắp đặt công trình thực hiện thanh toán theo đơn giá và khối lượng hạng mục công trình, phần công việc hoàn thành bàn giao thì thuế giá trị gia tăng tính trên phần giá trị hoàn thành bàn giao. Trường hợp xây dựng, lắp đặt theo hình thức có bao thầu nguyên vật liệu, thiết bị máy móc thì giá tính thuế giá trị gia tăng bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, thiết bị máy móc thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị.


 


Đối với hoạt động đầu tư xây dựng nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng của các đơn vị được Nhà nước giao đất, giá tính thuế là giá bán nhà, cơ sở hạ tầng gắn với đất, trừ (-) tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước.


 


Đối với hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, giá tính thuế được trừ (-) giá thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước.


 


8. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng được trừ (-) giá đất theo quy định để xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước hoặc để xác định tiền đền bù khi Nhà nước thu hồi đất tại thời điểm bán bất động sản.


 


9. Đối với các hoạt động đại lý, môi giới mua, bán hàng hoá và dịch vụ hưởng hoa hồng thì giá chưa có thuế làm căn cứ tính thuế là tiền hoa hồng thu từ các hoạt động này.


 


10. Đối với hàng hoá, dịch vụ có tính đặc thù được dùng loại chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng, thì giá chưa có thuế làm căn cứ tính thuế được xác định bằng giá có thuế chia cho [1 + (%) thuế suất của hàng hoá, dịch vụ đó].


 


Giá tính thuế đối với các loại hàng hoá, dịch vụ quy định tại Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.


 


Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ quy định tại Điều này. 


 


Điều 7. Thuế suất thuế giá trị gia tăng


 


1. Mức thuế suất 0% đối với: hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, kể cả hàng gia công xuất khẩu, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng xuất khẩu.


 


a) Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ đã được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam.


 


b) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa xuất khẩu vào khu chế xuất hoặc hàng hóa xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất và trường hợp cụ thể khác được coi là xuất khẩu theo quy định của Chính phủ.


 


c) Các trường hợp sau không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo thuế suất 0%:


 


- Vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế; dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa qua chế biến quy định tại khoản 26 Điều 4 của Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.


 


- Hàng hóa, dịch vụ bán cho doanh nghiệp chế xuất và khu chế xuất gồm: bảo hiểm, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, tư vấn, kiểm toán, kế toán, vận tải, bốc xếp, cho thuê nhà, văn phòng, kho bãi, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho cá nhân người lao động, xăng dầu bán cho phương tiện vận tải phải chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất quy định áp dụng đối với hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam.


 


2. Mức thuế suất 5% đối với hàng hoá, dịch vụ:


 


a) Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, trừ nước sạch thuộc diện không chịu thuế nêu tại khoản 18 Điều 4 của Nghị định này và các loại nước giải khát thuộc nhóm thuế suất 10%.


 


b) Phân bón, quặng để sản xuất phân bón; thuốc trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.


 


c) Thiết bị, máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế; bông và băng vệ sinh y tế; thuốc chữa bệnh, phòng bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.  


 


d) Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập là các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, compa dùng để giảng dạy, học tập và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm.


 


đ) In các loại sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 13 Điều 4 của Nghị định này, trừ in tiền.


 


e) Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ loại sách thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 13 Điều 4 của Nghị định này; băng từ, đĩa đã ghi hoặc chưa ghi chương trình.


 


g) Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi; thuỷ sản, hải sản đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế làm sạch, ướp đông, phơi sấy khô, bóc vỏ ở khâu kinh doanh thương mại.


 


h) Thực phẩm tươi sống, lương thực, lâm sản (trừ gỗ, măng) chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.


 


Lương thực bao gồm thóc, gạo, ngô, khoai, sắn; lúa mỳ, bột gạo, bột ngô, bột khoai, bột sắn, bột mỳ.


 


Thực phẩm tươi sống là loại thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường.


 


Lâm sản chưa qua chế biến là loại lâm sản khai thác từ rừng tự nhiên thuộc nhóm song, mây, tre, nứa, nấm, mộc nhĩ; rễ, lá, hoa, cây làm thuốc và các loại lâm sản khác.


 


i) Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn.


 


k) Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá là các loại sản phẩm được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu chính thuộc nhóm đay, cói, tre, nứa, song, mây, cọ, dừa.


 


l) Bông sơ chế từ bông trồng ở trong nước là bông đã được bỏ vỏ, hạt và phân loại.


 


m) Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.


 


n) Dịch vụ khoa học và công nghệ trừ các dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 4 của Nghị định này.


 


o) Dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm các hoạt động như cày, bừa đất sản xuất nông nghiệp; đào, đắp, nạo, vét kênh, mương, ao, hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh; thu, hái, sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.


 


p) Than đá, đất, đá, cát, sỏi.


 


q) Hóa chất cơ bản; sản phẩm cơ khí (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng); khuôn đúc các loại; vật liệu nổ; đá mài; giấy in báo; bình bơm thuốc trừ sâu; mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; ván ép nhân tạo; sản phẩm bê tông công nghiệp, gồm dầm cầu bê tông, dầm và khung nhà bê tông, cọc bê tông, cột điện bê tông, ống cống tròn bê tông, hộp bê tông các loại, pa-nen và các loại cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn phi tiêu chuẩn, bê tông thương phẩm; lốp và bộ săm lốp cỡ từ 900 - 20 trở lên; ống thuỷ tinh trung tính (ống tuýp và ống được định hình); lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá.


 


r) Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý, trừ vàng nhập khẩu quy định tại khoản 25 Điều 4 của Nghị định này.


 


s) Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy (bao gồm cả các loại máy vi tính và các bộ phận, phụ tùng của máy vi tính).


 


t) Duy tu, sửa chữa, phục chế di tích lịch sử - văn hoá, bảo tàng, trừ hoạt động quy định tại khoản 15 Điều 4 của Nghị định này.


 


u) Vận tải, bốc xếp; nạo vét luồng, lạch, cảng sông, cảng biển; hoạt động trục vớt, cứu hộ; 


 


v) Phát hành và chiếu phim video (trừ phát hành và chiếu phim video tài liệu quy định tại khoản 10 Điều 4 của Nghị định này).


 


3. Mức thuế suất 10% đối với hàng hoá, dịch vụ:


 


a) Dầu mỏ, khí đốt, quặng và sản phẩm khai khoáng khác.


 


b) Điện thương phẩm do các cơ sở sản xuất, kinh doanh điện bán ra.


 


c) Sản phẩm điện tử; sản phẩm cơ khí tiêu dùng, đồ điện.


 


d) Sản phẩm hoá chất (trừ hoá chất cơ bản quy định tại điểm q khoản 2  Điều này), mỹ phẩm.


 


đ) Sợi, vải, sản phẩm may mặc, thêu ren; băng vệ sinh phụ nữ và bỉm trẻ em.


 


e) Giấy (trừ giấy in báo quy định tại điểm q khoản 2 Điều này) và sản phẩm bằng giấy.


 


g) Sữa, bánh, kẹo, nước giải khát và các loại thực phẩm chế biến khác.


 


h) Sản phẩm gốm, sứ, thuỷ tinh, cao su, nhựa; gỗ và sản phẩm bằng gỗ. xi măng, gạch, ngói và vật liệu xây dựng khác (trừ các loại sản phẩm thuộc nhóm thuế suất 5%).


 


i) Xây dựng, lắp đặt; nhà, kết cấu hạ tầng kỹ thuật của các cơ sở được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng để kinh doanh.


 


k) Dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet (trừ dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet quy định tại khoản 24 Điều 4 của Nghị định này).


 


l) Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải.


 


m) Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tư vấn khác.


 


n) Dịch vụ kiểm toán, kế toán, khảo sát, thiết kế.


 


o) Chụp ảnh, in ảnh, phóng ảnh; in băng, sang băng, cho thuê băng; quay video; sao chụp.


 


p) Khách sạn, du lịch, ăn uống.


 


q) Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.


 


r) Vàng bạc, đá quý (trừ vàng nhập khẩu quy định tại khoản 25 Điều 4 của Nghị định này).


 


s) Đại lý tàu biển.


 


t) Dịch vụ môi giới.


 


u) Các loại hàng hoá, dịch vụ khác không quy định tại Điều 4 và  khoản 1, khoản 2  Điều này.


 


Căn cứ vào mức thuế suất quy định tại Điều này, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thuế suất đối với các loại hàng hoá, dịch vụ. 


 


Điều 8. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng


 


1. Phương pháp khấu trừ thuế:


 


Số thuế giá trị gia tăng phải nộp được xác định bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.


 


a) Thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ đó.


 


Trường hợp cơ sở bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng không ghi cụ thể giá bán chưa có thuế và thuế giá trị gia tăng trên hoá đơn giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính trên giá bán ra của hàng hoá, dịch vụ đó, trừ trường hợp được dùng hoá đơn giá trị gia tăng ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng.


 


b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ; chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng; chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 của Nghị định này.


 


c) Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh, trừ các đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 2 Điều này.


 


2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:


 


Số thuế giá trị gia tăng phải nộp được xác định bằng giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.


 


a) Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ được xác định bằng giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ bán ra trừ (-) giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng.


 


Giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra là giá thực tế mua, bán ghi trên hoá đơn mua, bán hàng hoá, dịch vụ, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.


 


Giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào được xác định bằng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào bao gồm cả thuế giá trị gia tăng đã dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bán ra.


 


Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ việc mua, bán hàng hoá, dịch vụ có hoá đơn, chứng từ làm căn cứ xác định giá trị gia tăng theo quy định trên đây thì giá trị gia tăng được xác định như sau:


 


- Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện bán hàng hoá, dịch vụ có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo chế độ, xác định được đúng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ nhưng không có đủ hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ thì giá trị gia tăng được xác định bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu.


 


- Đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ hoá đơn mua, bán hàng hoá, dịch vụ thì cơ quan thuế căn cứ vào tình hình kinh doanh của từng cá nhân kinh doanh để ấn định mức doanh thu tính thuế; giá trị gia tăng được xác định bằng doanh thu ấn định nhân (x) với tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu.


 


b) Tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu làm căn cứ xác định giá trị gia tăng do cơ quan Thuế quy định phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh.


 


Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị gia tăng cụ thể đối với từng ngành nghề kinh doanh.


 


c) Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng chỉ áp dụng đối với các đối tượng sau:


 


- Cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hoá đơn, chứng từ để làm căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.


 


- Cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ thuộc đối tượng áp dụng tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý thì được tính và kê khai thuế phải nộp riêng đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. 


 


Điều 9. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:


 


1. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:


 


a) Thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ.


 


b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng.


 


Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế so với tổng doanh số bán ra.


 


c) Thuế đầu vào được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Thời gian kê khai chậm nhất là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai thuế của tháng phát sinh. Hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào quá thời hạn 03 tháng, cơ sở kinh doanh không được kê khai khấu trừ mà phải tính vào giá trị hàng hóa, dịch vụ, nguyên giá tài sản cố định hoặc chi phí kinh doanh.


 


Riêng thuế đầu vào của tài sản cố định được khấu trừ lớn thì được khấu trừ dần hoặc được hoàn thuế theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này.


 


d) Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào phải có đủ điều kiện, thủ tục sau:


 


- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan về hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu (áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu);


 


- Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá (đối với trường hợp gia công hàng hoá), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;


 


- Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng và các trường hợp được coi như thanh toán qua Ngân hàng như: cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngoài, phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ 3 là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thanh toán qua Ngân hàng (trừ trường hợp xuất khẩu thanh toán theo hình thức hàng đổi hàng, trả nợ cho Nhà nước, xuất khẩu lao động thu tiền trực tiếp của người đi xuất khẩu lao động; hàng hóa xuất khẩu bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài và một số hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có hình thức thanh toán đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định); 


 


- Hóa đơn bán hàng hoá, dịch vụ cho thương nhân nước ngoài.


 


Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không đủ một trong các điều kiện, thủ tục còn lại nêu trên thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào mà tính vào chi phí kinh doanh. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thủ tục, điều kiện áp dụng trường hợp này.


 


Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, khi chuyển sang áp dụng tính nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế chỉ được tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định đối với hoá đơn, chứng từ phát sinh từ ngày áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế.


 


đ) Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ có tính đặc thù của tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được dùng loại hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì căn cứ vào giá đã có thuế để xác định giá không có thuế và thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ theo phương pháp tính nêu tại khoản 10 Điều 6 của Nghị định này.


 


e) Trường hợp cơ sở kinh doanh tại Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì cơ sở kinh doanh tại Việt Nam phải nộp thuế giá trị gia tăng thay cho nhà thầu nước ngoài. Cơ sở kinh doanh tại Việt Nam được tính khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đã nộp thay.


 


2. Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ quy định trên đây là:


 


a) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào là số tiền thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ; trường hợp nộp thay nhà thầu nước ngoài hoặc đối tượng khác theo quy định của pháp luật là chứng từ nộp thuế thay.


 


b) Đối với hàng hoá nhập khẩu là số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.


 


c) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào của cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được dùng loại hóa đơn ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì được căn cứ vào hóa đơn đó để tính số thuế đầu vào được khấu trừ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.


 


3. Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với các hóa đơn giá trị gia tăng sử dụng không đúng theo quy định của pháp luật như: sử dụng hóa đơn, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng giả, hóa đơn khống (không mua, bán hàng hóa, dịch vụ), hóa đơn ghi giá trị cao hơn giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ bán ra.  


 


Điều 10. Các cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ việc mua, bán hàng hoá, dịch vụ có hoá đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật. Hoá đơn mua, bán hàng hoá, dịch vụ quy định đối với các cơ sở kinh doanh như sau:


 


1. Các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế phải sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng. Khi lập hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố ghi trên hoá đơn, về giá bán phải ghi rõ: giá bán chưa có thuế, phụ thu  và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế giá trị gia tăng, giá thanh toán đã có thuế.


 


2. Các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng sử dụng hoá đơn bán hàng. Giá bán hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn là giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.


 


3. Các cơ sở kinh doanh sử dụng loại hoá đơn, chứng từ tự in, phải đăng ký mẫu hoá đơn, chứng từ tự in với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) và chỉ được sử dụng khi đã có thông báo bằng văn bản của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).


 


4. Các cơ sở kinh doanh trực tiếp bán lẻ hàng hoá cho người tiêu dùng, đối với hàng hoá có giá bán dưới mức quy định phải lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng, nếu cơ sở không lập hoá đơn thì phải lập bản kê hàng bán lẻ theo mẫu bản kê của cơ quan Thuế để làm căn cứ tính thuế giá trị gia tăng; trường hợp người mua yêu cầu lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng thì phải lập hoá đơn theo đúng quy định.


 


5. Cơ sở kinh doanh có hành vi in, phát hành, sử dụng hóa đơn không đúng quy định để trốn thuế, gian lận trong khấu trừ hoặc hoàn thuế gía trị gia tăng, ngoài việc phải truy thu, truy hoàn số tiền thuế gian lận còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 


 


CHƯƠNG III

ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ 

 


Điều 11. Các cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế như sau:


 


1. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 3 Nghị định này, kể cả các đơn vị, chi nhánh trực thuộc cơ sở kinh doanh chính đều phải đăng ký với cơ quan Thuế nơi cơ sở kinh doanh về địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, số lao động hiện có, tiền vốn, nơi nộp thuế và các chỉ tiêu liên quan khác theo hướng dẫn của cơ quan Thuế.


 


Đối với cơ sở mới thành lập, thời gian đăng ký nộp thuế chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng có hoạt động kinh doanh, phải đăng ký nộp thuế trước khi kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế, nếu có sự thay đổi như sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, thay đổi sở hữu loại hình doanh nghiệp, giải thể, phá sản, hoặc thay đổi ngành nghề, nơi kinh doanh, cơ sở kinh doanh cũng phải khai báo với cơ quan Thuế chậm nhất là 05 ngày trước khi có sự thay đổi đó.


 


2. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng nếu thực hiện đầy đủ các điều kiện về chế độ hoá đơn, chứng từ, sổ kế toán, kê khai, nộp thuế đúng chế độ và tự nguyện đăng ký áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, được cơ quan Thuế kiểm tra xác định đã thực hiện đúng, đủ các điều kiện trên đây thì cơ quan thuế thông báo cho cơ sở thực hiện; nếu trong quá trình thực hiện mà cơ sở không thực hiện đúng các điều kiện quy định thì cơ quan Thuế ra thông báo đình chỉ việc áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.


 


Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục đăng ký nộp thuế và thẩm quyền xem xét cho cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định tại Điều này. 


 


Điều 12. Cơ sở kinh doanh và người nhập khẩu phải kê khai thuế giá trị gia tăng theo quy định như sau:


 


1. Cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng phải kê khai thuế giá trị gia tăng từng tháng và nộp tờ kê khai thuế kèm theo bản kê khai hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra làm căn cứ xác định số thuế phải nộp của tháng cho cơ quan thuế trong mười ngày đầu của tháng tiếp theo. Trong trường hợp không phát sinh doanh số bán hàng hoá, dịch vụ, thuế đầu vào, thuế đầu ra, cơ sở kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế. Cơ sở phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai thuế và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của việc kê khai.


 


Thời điểm tính thuế giá trị gia tăng đầu ra phát sinh là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu (quyền sử dụng đối với trường hợp bán theo hình thức trả góp) hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phân biệt người mua đã trả hay chưa trả tiền. Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cơ sở kinh doanh phải lập hoá đơn theo quy định của pháp luật.


 


Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không có văn phòng hay trụ sở điều hành ở Việt Nam có cung ứng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam, thì các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thay cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.  


 


2. Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu có nhập khẩu hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng phải kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan thu thuế nhập khẩu.


 


​3. Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có mức thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau phải kê khai thuế giá trị gia tăng theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định được theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở có sản xuất, kinh doanh. 


 


Điều 13. Nộp thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước


 


1. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách nhà nước. 


 


a) Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế sau khi nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan Thuế phải nộp thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp thuế của tháng chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo. Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp lớn (bình quân tháng từ 200 triệu đồng trở lên) phải nộp thuế theo định kỳ 05, 10 ngày một lần trong tháng. Hết tháng, khi kê khai tính thuế, cơ sở kinh doanh phải nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp thuế còn thiếu chậm nhất là ngày 25 của tháng tiếp theo. 


 


b) Đối với cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ nộp thuế theo phương pháp trực tiếp có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước theo thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế. Thời hạn nộp thuế của tháng chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo.


 


c) Đối với những hộ, cá nhân kinh doanh ở những địa bàn xa Kho bạc Nhà nước hoặc kinh doanh lưu động, không thường xuyên thì cơ quan Thuế tổ chức thu thuế và nộp vào ngân sách nhà nước. Thời hạn cơ quan Thuế phải nộp tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 03 ngày, riêng đối với vùng núi, hải đảo, vùng đi lại khó khăn chậm nhất không quá 06 ngày, kể từ ngày thu được tiền thuế.


 


2. Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu hàng hoá phải nộp thuế giá trị gia tăng theo từng lần nhập khẩu.


 


Thời hạn thông báo và thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu thực hiện đồng thời cùng với thời hạn thông báo nộp thuế nhập khẩu. Đối với loại hàng hoá không phải nộp thuế nhập khẩu thì thời hạn phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định áp dụng đối với hàng hoá phải nộp thuế nhập khẩu.


 


Đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định này, nếu cơ sở bán ra hoặc dùng vào mục đích khác thì phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng như quy định đối với hàng hoá khác.


 


3. Trong một kỳ tính thuế (tháng), nếu cơ sở kinh doanh có số thuế kỳ trước nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo, nếu kỳ trước nộp thiếu thì phải nộp đủ số thuế còn thiếu của kỳ trước. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ nếu trong kỳ tính thuế có số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra thì được tính khấu trừ số thuế lớn hơn đó vào kỳ tính thuế tiếp theo. Trong trường hợp cơ sở kinh doanh đầu tư mới tài sản cố định có số thuế đầu vào được khấu trừ lớn thì được khấu trừ dần hoặc được hoàn thuế theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này.


 


4. Thuế giá trị gia tăng nộp vào ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam


 


Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu ngoại tệ để xác định số thuế phải nộp.


 


Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thủ tục nộp thuế phù hợp đối với từng phương thức nộp thuế và đối tượng nộp thuế quy định tại Điều này. 


 


Điều 14. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế. Năm quyết toán thuế được tính theo năm dương lịch. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày kết thúc năm, cơ sở kinh doanh phải gửi báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan Thuế và phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế, nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp kỳ tiếp theo.


 


Trong các trường hợp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước, cơ sở kinh doanh phải quyết toán thuế với cơ quan Thuế và gửi báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan Thuế trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước.


 


Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai toàn bộ số thuế phải nộp, số đã nộp, số còn thiếu hay nộp thừa tính đến thời điểm quy định phải quyết toán thuế. Cơ sở phải kê khai đầy đủ, đúng các chỉ tiêu và số liệu theo mẫu quyết toán thuế; gửi bản quyết toán thuế đến cơ quan Thuế địa phương nơi cơ sở đăng ký nộp thuế trong thời gian quy định trên đây.


 


Bộ Tài chính quy định biểu mẫu và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều này. 


 


Điều 15. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể như sau:


 


1. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế nếu sau thời gian 03 tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết. Cơ sở kinh doanh được xét hoàn thuế trong trường hợp này áp dụng cho cả cơ sở kinh doanh có đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu. 


 


Cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo thời vụ hoặc theo từng thương vụ với số lượng và giá trị lớn, nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết trong tháng từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng phải đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 của Nghị định này.


 


2. Cơ sở kinh doanh đầu tư mới, đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên được xét hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp cơ sở có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo quý.


 


3. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới, đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư này.


 


4. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa.


 


5. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):


 


a) Đối với các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ dự án hoặc nhà thầu chính được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả trong giá mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án.


 


b) Đối với các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện ngân sách nhà nước đầu tư không hoàn trả: chủ dự án hoặc nhà thầu chính được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả khi nhập khẩu và mua hàng hoá, dịch vụ trong nước sử dụng cho dự án.


 


6. Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam có thuế giá trị gia tăng để viện trợ nhân đạo được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa đó.


 


7. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam theo giá có thuế giá trị gia tăng để sử dụng được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.  


 


8. Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


 


Để giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Điều này, tổ chức, cá nhân phải gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ hoàn thuế tới cơ quan quản lý thu thuế cơ sở. Cơ quan Thuế có trách nhiệm kiểm tra, xác định số thuế được hoàn và làm thủ tục để hoàn trả thuế hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế cho cơ sở.


 


Bộ Tài chính quy định thủ tục, thời hạn và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế quy định tại Điều này. 


 


Điều 16. Cơ quan Thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau đây:


 


1. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng.


 


Những cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng các quy định về đăng ký, kê khai nộp thuế thì cơ quan thuế ra thông báo lần thứ 01, nếu đã nhận được thông báo lần thứ 01 mà cơ sở vẫn không thực hiện thì cơ quan thuế có quyền xử lý vi phạm hành chính về thuế.  


 


2. Thông báo cho cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế giải trình, điều chỉnh, bổ sung hoặc kê khai lại trong trường hợp tờ khai thuế giá trị gia tăng không khai đủ, khai đúng số thuế phải nộp. Thông báo cho cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp về số thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế theo quy định. Thông báo nộp thuế phải gửi tới đối tượng nộp thuế trước 03 ngày so với ngày phải nộp thuế ghi trên thông báo.


 


Nếu quá thời hạn nộp thuế theo quy định mà cơ sở kinh doanh chưa nộp thì ra thông báo về số tiền thuế và số tiền phạt chậm nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Thuế giá trị gia tăng. Thời hạn tính phạt chậm nộp thuế hàng tháng kể từ ngày 26 của tháng tiếp theo hoặc kể từ ngày phải nộp thuế theo thông báo của cơ quan Thuế đối với đối tượng nộp thuế mà cơ quan Thuế ra thông báo thuế. Thời hạn tính phạt chậm nộp đối với hàng hoá nhập khẩu và các trường hợp khác là sau ngày phải nộp theo luật định được ghi trên thông báo thuế. Nếu cơ sở kinh doanh vẫn không chấp hành nộp tiền thuế, tiền phạt theo thông báo thì cơ quan thuế có quyền áp dụng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Thuế giá trị gia tăng để đảm bảo thu đủ số thuế, số tiền phạt. Nếu thực hiện các biện pháp xử lý trên mà cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số tiền thuế, số tiền phạt thì cơ quan thuế chuyển hồ sơ sang các cơ quan pháp luật để xử lý.


 


3. Kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.


 


4. Xử lý vi phạm hành chính về thuế và giải quyết khiếu nại về thuế theo quy định của pháp luật.


 


5. Yêu cầu các đối tượng nộp thuế cung cấp sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan tới việc tính thuế, nộp thuế; yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan cung cấp các tài liệu có liên quan tới việc tính thuế và nộp thuế.


 


6. Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà cơ sở kinh doanh và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định. 


 


Điều 17. Cơ quan Thuế có quyền ấn định thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các đối tượng nộp thuế trong các trường hợp sau:


 


1. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ.


 


Đối với những cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc mua, bán hàng hoá, dịch vụ có hoá đơn, chứng từ thì cơ quan thuế căn cứ vào tình hình kinh doanh để xác định giá trị gia tăng và thuế phải nộp theo phương pháp tính thuế quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.


 


Đối với cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ, số thuế ấn định phải nộp từng lần được xác định làm căn cứ thu thuế cho từng kỳ là 06 tháng hoặc 12 tháng, tuỳ theo ngành nghề và mức biến động về giá cả, tình hình kinh doanh của đối tượng nộp thuế. Cơ quan Thuế có trách nhiệm thông báo công khai về mức thuế ấn định đối với các đối tượng này.


 


Cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ nộp thuế theo mức ấn định từng kỳ, nếu có thay đổi về ngành nghề kinh doanh, quy mô, doanh số kinh doanh phải khai báo với cơ quan Thuế để xem xét, điều chỉnh mức thuế đã ấn định. Trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực, cơ quan Thuế có quyền ấn định mức thuế phải nộp cho phù hợp với thực tế kinh doanh. Những cá nhân nghỉ kinh doanh phải khai báo với cơ quan Thuế để được xét miễn, giảm thuế, nếu nghỉ kinh doanh trong tháng từ 15 ngày trở lên được xét giảm 50% số thuế phải nộp của tháng, nếu nghỉ cả tháng thì được miễn nộp thuế của tháng đó.


 


Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu làm căn cứ xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh; thủ tục khai báo nghỉ kinh doanh và việc giảm thuế đối với hộ kinh doanh theo quy định tại Điều này.


 


2. Không kê khai hoặc quá thời gian quy định gửi tờ khai mà đã được thông báo nhắc nhở nhưng vẫn không thực hiện đúng, đã nộp tờ khai thuế nhưng kê khai không đúng các căn cứ xác định số thuế giá trị gia tăng.


 


3. Từ chối việc xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan tới việc tính thuế giá trị gia tăng.


 


4. Kinh doanh nhưng không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký, kê khai nộp thuế mà bị kiểm tra, phát hiện.


 


Cơ quan Thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở hoặc căn cứ vào số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định số thuế phải nộp đối với từng cơ sở kinh doanh trong các trường hợp nêu trên đây.


 


Trường hợp, cơ sở kinh doanh không đồng ý với việc ấn định số thuế phải nộp thì có quyền khiếu nại đến cơ quan Thuế đã ấn định thuế hoặc cơ quan Thuế cấp trên trực tiếp của cơ quan Thuế ấn định thuế. Trong khi chờ giải quyết, cơ sở kinh doanh hay người khiếu nại vẫn phải nộp theo mức thuế đã được cơ quan Thuế ấn định. 


 


CHƯƠNG IV

XỬ LÝ VI PHẠM, KHEN THƯỞNG 

 


Điều 18. Đối tượng nộp thuế và cán bộ thuế vi phạm Luật Thuế giá trị gia tăng thì tuỳ theo hành vi và mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định tại Điều 19 và Điều 21 của Luật Thuế giá trị gia tăng. 


 


Điều 19. Cơ quan Thuế, cán bộ thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng, đối tượng nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế được khen thưởng theo quy định của Chính phủ. 


 


CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 


 


Điều 20. Việc tổ chức thu thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:


 


1. Cơ quan thuế chịu trách nhiệm tổ chức thu thuế giá trị gia tăng và giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.


 


2. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu.


 


3. Cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp trong việc quản lý thu thuế giá trị gia tăng trong cả nước.


 


Bộ Tài chính quy định cụ thể việc tổ chức thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều này. 


 


Điều 21. Số thuế giá trị gia tăng hoàn trả cho các đối tượng quy định tại Điều 15 Nghị định này được chi từ quỹ hoàn thuế, quỹ hoàn thuế được trích từ số thuế giá trị gia tăng đã thu. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc tổ chức hoàn thuế, hạch toán kế toán thu và hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều này. 


 


Điều 22. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 và thay thế các Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000, số 76/2002/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2002, số 95/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 và Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. 


 


Điều 23. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.


 


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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